
 

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý – Hóa- Sinh – Văn Anh tốt nhất           
 

 

 

Danh mục vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn 

Việc xác định danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên 

giới, hải đảo được quy định tại các văn bản: 

- Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã 

biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015. 

- Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015. 

- Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 8/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015. 

- Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg  ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã 

thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015. 

Thời điểm xác định thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo theo quy định 

tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại các thời kỳ để miễn, giảm tiền sử dụng đất là thời điểm có quyết định giao 

đất, thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất.         
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MA_TINH TEN_TINH MA_QUANHUYEN TEN_QUANHUYEN MA_XAPHUONG TEN_XAPHUONG 

01 Hà Nội 17 Huyện Ba Vì 01 Ba Trại 

01 Hà Nội 17 Huyện Ba Vì 02 Ba Vì 

01 Hà Nội 17 Huyện Ba Vì 03 Khánh Thượng 

01 Hà Nội 17 Huyện Ba Vì 04 Minh Quang 

01 Hà Nội 17 Huyện Ba Vì 05 Tản Lĩnh 

01 Hà Nội 17 Huyện Ba Vì 06 Vân Hòa 

01 Hà Nội 17 Huyện Ba Vì 07 Yên Bài 

01 Hà Nội 19 Huyện Thạch Thất 01 Tiến Xuân 

01 Hà Nội 19 Huyện Thạch Thất 02 Yên Bình 

01 Hà Nội 19 Huyện Thạch Thất 03 Yên Trung 

01 Hà Nội 20 Huyện Quốc Oai 01 Đông Xuân 

01 Hà Nội 20 Huyện Quốc Oai 02 Phú Mãn 

01 Hà Nội 21 Huyện Chương Mỹ 01 Trần Phú 

01 Hà Nội 25 Huyện Mỹ Đức 01 An Phú 

12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 20 Cao Ngạn 

12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 21 Đồng Bẩm 

12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 23 Phúc Hà 

12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 24 Phúc Trìu 

12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 25 Phúc Xuân 

12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 26 Quyết Thắng 

12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 27 Tân Cương 

12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 28 Thịnh Đức 
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12 Thái Nguyên 02 Thị xã Sông Công 08 Bình Sơn 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 01 Chợ Chu 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 02 Bảo Cường 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 03 Bảo Linh 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 04 Bình Thành 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 05 Bình Yên 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 06 Bộc Nhiêu 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 07 Điềm Mặc 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 08 Định Biên 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 09 Đồng Thịnh 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 10 Kim Phượng 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 11 Kim Sơn 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 12 Lam Vỹ 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 13 Linh Thông 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 14 Phú Đình 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 15 Phú Tiến 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 16 Phúc Chu 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 17 Phượng Tiến 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 18 Quy Kỳ 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 19 Sơn Phú 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 20 Tân Dương 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 21 Tân Thịnh 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 22 Thanh Định 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 23 Trung Hội 

12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hoá 24 Trung Lương 

12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 01 Đu 

12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 02 Giang Tiên 

12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 03 Cổ Lũng 

12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 04 Động Đạt 
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12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 05 Hợp Thành 

12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 06 Ôn Lương 

12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 07 Phấn Mễ 

12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 08 Phú Đô 

12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 09 Phủ Lý 

12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 10 Sơn Cẩm 

12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 11 Tức Tranh 

12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 12 Vô Tranh 

12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 13 Yên Đổ 

12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 14 Yên Lạc 

12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 15 Yên Ninh 

12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 16 Yên Trạch 

12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 01 Đình Cả 

12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 02 Bình Long 

12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 03 Cúc Đường 

12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 04 Dân Tiến 

12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 05 La Hiên 

12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 06 Lâu Thượng 

12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 07 Liên Minh 

12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 08 Nghinh Tường 

12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 09 Phú Thượng 

12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 10 Phương Giao 

12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 11 Sảng Mộc 

12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 12 Thần Sa 

12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 13 Thượng Nung 

12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 14 Tràng Xá 

12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 15 Vũ Chấn 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 01 Hùng Sơn 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 02 Quân Chu 
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12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 03 An Khánh 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 04 Bản Ngoại 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 05 Bình Thuận 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 06 Cát Nê 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 07 Cù Vân 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 08 Đức Lương 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 09 Hà Thượng 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 10 Hoàng Nông 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 11 Khôi Kỳ 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 12 Ký Phú 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 13 La Bằng 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 14 Lục Ba 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 15 Minh Tiến 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 16 Mỹ Yên 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 17 Na Mao 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 18 Phú Cường 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 19 Phú Lạc 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 20 Phú Thịnh 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 21 Phú Xuyên 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 22 Phục Linh 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 23 Phúc Lương 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 24 Quân Chu 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 25 Tân Linh 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 26 Tân Thái 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 27 Tiên Hội 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 28 Vạn Thọ 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 29 Văn Yên 

12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 30 Yên Lãng 

12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 01 Chùa Hang 
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12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 02 Sông Cầu 

12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 03 Trại Cau 

12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 04 Cây Thị 

12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 05 Hòa Bình 

12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 06 Hóa Thượng 

12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 07 Hóa Trung 

12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 08 Hợp Tiến 

12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 09 Huống Thượng 

12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 10 Khe Mo 

12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 11 Linh Sơn 

12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 12 Minh Lập 

12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 13 Nam Hòa 

12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 14 Quang Sơn 

12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 15 Tân Lợi 

12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 16 Tân Long 

12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 17 Văn Hán 

12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 18 Văn Lăng 

12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 02 Bàn Đạt 

12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 06 Đồng Liên 

12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 13 Tân Đức 

12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 14 Tân Hòa 

12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 15 Tân Khánh 

12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 16 Tân Kim 

12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 17 Tân Thành 

12 Thái Nguyên 09 Huyện Phổ Yên 02 Bắc Sơn 

12 Thái Nguyên 09 Huyện Phổ Yên 08 Minh Đức 

12 Thái Nguyên 09 Huyện Phổ Yên 10 Phúc Tân 

12 Thái Nguyên 09 Huyện Phổ Yên 11 Phúc Thuận 

12 Thái Nguyên 09 Huyện Phổ Yên 14 Thành Công 
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12 Thái Nguyên 09 Huyện Phổ Yên 16 Tiên Phong 

12 Thái Nguyên 09 Huyện Phổ Yên 18 Vạn Phái 

15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 01 Chu Hóa 

15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 02 Hy Cương 

15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 03 Kim Đức 

15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 04 Thanh Đình 

15 Phú Thọ 02 Thị xã Phú Thọ 01 Hà Thạch 

15 Phú Thọ 02 Thị xã Phú Thọ 02 Phú Hộ 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 01 Thị trấn Đoan Hùng 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 02 Bằng Luân 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 03 Chân Mộng 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 04 Chí Đám 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 05 Minh Tiến 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 06 Ngọc Quan 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 07 Phương Trung 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 08 Sóc Đăng 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 09 Tiêu Sơn 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 10 Vân Du 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 11 Ca Đình 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 12 Đại Nghĩa 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 13 Đông Khê 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 14 Hùng Quan 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 15 Minh Lương 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 16 Phong Phú 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 17 Phú Thứ 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 18 Phúc Lai 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 19 Quế Lâm 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 20 Tây Cốc 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 21 Vân Đồn 
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15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 22 Vụ Quang 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 23 Yên Kiện 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 24 Bằng Doãn 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 25 Hùng Long 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 26 Hữu Đô 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 27 Minh Phú 

15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 28 Nghinh Xuyên 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 01 Thị trấn Thanh Ba 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 02 Phương Lĩnh 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 03 Thanh Xá 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 04 Vân Lĩnh 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 05 Chí Tiên 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 06 Đông Lĩnh 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 07 Đông Thành 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 08 Đồng Xuân 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 09 Hanh Cù 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 10 Hoàng Cương 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 11 Khải Xuân 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 12 Ninh Dân 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 13 Sơn Cương 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 14 Thanh Vân 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 15 Võ Lao 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 16 Đại An 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 17 Mạn Lạn 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 18 Năng Yên 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 19 Quảng Nạp 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 20 Thái Ninh 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 21 Yển Khê 

15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 22 Yên Nội 
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15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 01 Thị trấn Hạ Hòa 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 02 Ấm Hạ 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 03 Bằng Giã 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 04 Chính Công 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 05 Chuế Lưu 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 06 Đan Thượng 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 07 Động Lâm 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 08 Gia Điền 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 09 Hậu Bổng 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 10 Hiền Lương 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 11 Hương Xạ 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 12 Lâm Lợi 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 13 Mai Tùng 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 14 Minh Hạc 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 15 Phương Viên 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 16 Quân Khê 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 17 Văn Lang 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 18 Vĩnh Chân 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 19 Y Sơn 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 20 Yên Kỳ 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 21 Yên Luật 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 22 Đại Phạm 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 23 Đan Hà 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 24 Hà Lương 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 25 Lang Sơn 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 26 Lệnh Khanh 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 27 Minh Côi 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 28 Phụ Khánh 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 29 Vô Tranh 
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15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 30 Xuân Áng 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 31 Cáo Điền 

15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hoà 32 Liên Phương 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 01 Phùng Xá 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 02 Thị trấn Sông Thao 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 03 Đồng Lương 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 04 Hương Lung 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 05 Ngô Xá 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 06 Phú Lạc 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 07 Tình Cương 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 08 Tuy Lộc 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 09 Thanh Nga 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 10 Thụy Liễu 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 11 Văn Bán 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 12 Cấp Dẫn 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 13 Chương Xá 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 14 Điêu Lương 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 15 Phú Khê 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 16 Phượng Vĩ 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 17 Sơn Nga 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 18 Sơn Tình 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 19 Tạ Xá 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 20 Tam Sơn 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 21 Tiên Lương 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 22 Tùng Khê 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 23 Văn Khúc 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 24 Xương Thịnh 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 25 Yên Dưỡng 

15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 26 Yên Tập 
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15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 01 Nga Hoàng 

15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 02 Ngọc Lập 

15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 03 Phúc Khánh 

15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 04 Thị trấn Yên Lập 

15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 05 Thượng Long 

15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 06 Xuân Thuỷ 

15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 07 Đồng Lạc 

15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 08 Đồng Thịnh 

15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 09 Hưng Long 

15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 10 Lương Sơn 

15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 11 Minh Hòa 

15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 12 Mỹ Lung 

15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 13 Mỹ Lương 

15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 14 Ngọc Đồng 

15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 15 Trung Sơn 

15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 16 Xuân An 

15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 17 Xuân Viên 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 01 Thị trấn Thanh Sơn 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 02 Thục Luyện 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 03 Cự Đồng 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 04 Cự Thắng 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 05 Địch Quả 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 06 Giáp Lai 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 07 Hương Cần 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 08 Khả Cửu 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 09 Lương Nha 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 10 Sơn Hùng 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 11 Tân Lập 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 12 Tân Minh 
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15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 13 Tinh Nhuệ 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 14 Thạch Khoán 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 15 Võ Miếu 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 16 Đông Cửu 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 17 Tất Thắng 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 18 Thắng Sơn 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 19 Thượng Cửu 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 20 Văn Miếu 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 21 Yên Lãng 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 22 Yên Lương 

15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 23 Yên Sơn 

15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 01 Thị trấn Phong Châu 

15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 02 An Đạo 

15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 03 Bảo Thanh 

15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 04 Hạ Giáp 

15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 05 Lệ Mỹ 

15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 06 Liên Hoa 

15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 07 Phú Lộc 

15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 08 Phú Mỹ 

15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 09 Phù Ninh 

15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 10 Phú Nham 

15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 11 Tiên Du 

15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 12 Tiên Phú 

15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 13 Trạm Thản 

15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 14 Trị Quận 

15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 15 Trung Giáp 

15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 16 Gia Thanh 

15 Phú Thọ 10 Huyện Lâm Thao 01 Thị trấn Hùng Sơn 

15 Phú Thọ 10 Huyện Lâm Thao 02 Tiên Kiên 
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15 Phú Thọ 10 Huyện Lâm Thao 03 Xuân Lũng 

15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 01 Thị trấn Hưng Hóa 

15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 02 Cổ Tiết 

15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 03 Dậu Dương 

15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 04 Dị Nậu 

15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 05 Hùng Đô 

15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 06 Hương Nộn 

15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 07 Phương Thịnh 

15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 08 Quang Húc 

15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 09 Tề Lễ 

15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 10 Tứ Mỹ 

15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 11 Thọ Văn 

15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 12 Thượng Nông 

15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 13 Hiền Quan 

15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 14 Hương Nha 

15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 15 Thanh Uyên 

15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 16 Văn Lương 

15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 17 Xuân Quang 

15 Phú Thọ 12 Huyện Thanh Thủy 01 Thị trấn Thanh Thủy 

15 Phú Thọ 12 Huyện Thanh Thủy 02 Hoàng Xá 

15 Phú Thọ 12 Huyện Thanh Thủy 03 Trung Nghĩa 

15 Phú Thọ 12 Huyện Thanh Thủy 04 Đào Xá 

15 Phú Thọ 12 Huyện Thanh Thủy 05 Phượng Mao 

15 Phú Thọ 12 Huyện Thanh Thủy 06 Sơn Thủy 

15 Phú Thọ 12 Huyện Thanh Thủy 07 Tân Phương 

15 Phú Thọ 12 Huyện Thanh Thủy 08 Tu Vũ 

15 Phú Thọ 12 Huyện Thanh Thủy 09 Thạch Đồng 

15 Phú Thọ 12 Huyện Thanh Thủy 10 Trung Thịnh 

15 Phú Thọ 12 Huyện Thanh Thủy 11 Yến Mao 
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15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 01 Minh Đài 

15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 02 Mỹ Thuận 

15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 03 Tân Phú 

15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 04 Thu Ngạc 

15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 05 Văn Luông 

15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 06 Đồng Sơn 

15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 07 Kiệt Sơn 

15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 08 Kim Thượng 

15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 09 Lai Đồng 

15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 10 Long Cốc 

15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 11 Tam Thanh 

15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 12 Tân Sơn 

15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 13 Thạch Kiệt 

15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 14 Thu Cúc 

15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 15 Vinh Tiền 

15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 16 Xuân Đài 

15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 17 Xuân Sơn 

16 Vĩnh Phúc 02 Huyện Tam Dương 01 Đồng Tĩnh 

16 Vĩnh Phúc 02 Huyện Tam Dương 02 Hoàng Hoa 

16 Vĩnh Phúc 02 Huyện Tam Dương 03 Hướng Đạo 

16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 01 Thị trấn Hoa Sơn 

16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 02 Thị trấn Lập Thạch 

16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 03 Bàn Giản 

16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 04 Bắc Bình 

16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 05 Hợp Lý 

16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 06 Liên Hòa 

16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 07 Liễn Sơn 

16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 08 Ngọc Mỹ 

16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 09 Quang Sơn 
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16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 10 Tử Du 

16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 11 Thái Hoà 

16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 12 Vân Trục 

16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 13 Xuân Hoà 

16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 14 Xuân Lôi 

16 Vĩnh Phúc 06 Huyện Bình Xuyên 01 Trung Mỹ 

16 Vĩnh Phúc 07 Huyện Sông Lô 01 Bạch Lưu 

16 Vĩnh Phúc 07 Huyện Sông Lô 02 Đôn Nhân 

16 Vĩnh Phúc 07 Huyện Sông Lô 03 Đồng Quế 

16 Vĩnh Phúc 07 Huyện Sông Lô 04 Đồng Thịnh 

16 Vĩnh Phúc 07 Huyện Sông Lô 05 Hải Lựu 

16 Vĩnh Phúc 07 Huyện Sông Lô 06 Lãng Công 

16 Vĩnh Phúc 07 Huyện Sông Lô 07 Nhạo Sơn 

16 Vĩnh Phúc 07 Huyện Sông Lô 08 Nhân Đạo 

16 Vĩnh Phúc 07 Huyện Sông Lô 09 Phương Khoan 

16 Vĩnh Phúc 07 Huyện Sông Lô 10 Quang Yên 

16 Vĩnh Phúc 07 Huyện Sông Lô 11 Tân Lập 

16 Vĩnh Phúc 07 Huyện Sông Lô 12 Yên Thạch 

16 Vĩnh Phúc 08 Thị xã Phúc Yên 01 Ngọc Thanh 

16 Vĩnh Phúc 09 Huyện Tam Đảo 01 Thị trấn Tam Đảo 

16 Vĩnh Phúc 09 Huyện Tam Đảo 02 Đại Đình 

16 Vĩnh Phúc 09 Huyện Tam Đảo 03 Hồ Sơn 

16 Vĩnh Phúc 09 Huyện Tam Đảo 04 Hợp Châu 

16 Vĩnh Phúc 09 Huyện Tam Đảo 05 Minh Quang 

16 Vĩnh Phúc 09 Huyện Tam Đảo 06 Tam Quan 

16 Vĩnh Phúc 09 Huyện Tam Đảo 07 Bồ Lý 

16 Vĩnh Phúc 09 Huyện Tam Đảo 08 Đạo Trù 

16 Vĩnh Phúc 09 Huyện Tam Đảo 09 Yên Dương 

17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 01 Phường Đại Yên 
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17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 02 Phường Hà Khánh 

17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 03 Phường Hà Phong 

17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 04 Phường Hà Trung 

17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 05 Phường Việt Hưng 

17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 01 Phường Mông Dương 

17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 02 Phường Quang Hanh 

17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 03 Cẩm Hải 

17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 04 Cộng Hòa 

17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 05 Dương Huy 

17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 01 Phường Bắc Sơn 

17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 02 Phường Nam Khê 

17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 03 Phường Phương Đông 

17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 04 Phường Vàng Danh 

17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 05 Phường Yên Thanh 

17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 06 Thượng Yên Công 

17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 01 Phường Hải Hòa 

17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 02 Phường Hải Yên 

17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 03 Phường Ninh Dương 

17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 04 Bắc Sơn 

17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 05 Hải Đông 

17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 06 Hải Sơn 

17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 07 Hải Tiến 

17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 08 Hải Xuân 

17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 09 Quảng Nghĩa 

17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 10 Vĩnh Thực 

17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 11 Vĩnh Trung 

17 Quảng Ninh 05 Huyện Bình Liêu 01 TT Bình Liêu 

17 Quảng Ninh 05 Huyện Bình Liêu 02 Đồng Tâm 

17 Quảng Ninh 05 Huyện Bình Liêu 03 Đồng Văn 
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17 Quảng Ninh 05 Huyện Bình Liêu 04 Hoành Mô 

17 Quảng Ninh 05 Huyện Bình Liêu 05 Húc Động 

17 Quảng Ninh 05 Huyện Bình Liêu 06 Lục Hồn 

17 Quảng Ninh 05 Huyện Bình Liêu 07 Tình Húc 

17 Quảng Ninh 05 Huyện Bình Liêu 08 Vô Ngại 

17 Quảng Ninh 06 Huyện Đầm Hà 01 Đại Bình 

17 Quảng Ninh 06 Huyện Đầm Hà 02 Đầm Hà 

17 Quảng Ninh 06 Huyện Đầm Hà 03 Dực Yên 

17 Quảng Ninh 06 Huyện Đầm Hà 04 Quảng An 

17 Quảng Ninh 06 Huyện Đầm Hà 05 Quảng Lâm 

17 Quảng Ninh 06 Huyện Đầm Hà 06 Quảng Lợi 

17 Quảng Ninh 06 Huyện Đầm Hà 07 Quảng Tân 

17 Quảng Ninh 06 Huyện Đầm Hà 08 Tân Bình 

17 Quảng Ninh 06 Huyện Đầm Hà 09 Tân Lập 

17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 01 Cái Chiên 

17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 02 Đường Hoa 

17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 03 Quảng Đức 

17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 04 Quảng Long 

17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 05 Quảng Sơn 

17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 06 Quảng Thành 

17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 07 Quảng Thịnh 

17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 08 Tiến Tới 

17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 01 Đại Dực 

17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 02 Đại Thành 

17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 03 Điền Xá 

17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 04 Đông Hải 

17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 05 Đông Ngũ 

17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 06 Đồng Rui 

17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 07 Hà Lâu 

http://tuyensinh247.com/


 

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý – Hóa- Sinh – Văn Anh tốt nhất           
 

 

17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 08 Hải Lạng 

17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 09 Phong Dụ 

17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 10 Tiên Lãng 

17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 11 Yên Than 

17 Quảng Ninh 09 Huyện Ba Chẽ 01 TT Ba Chẽ 

17 Quảng Ninh 09 Huyện Ba Chẽ 02 Đạp Thanh 

17 Quảng Ninh 09 Huyện Ba Chẽ 03 Đồn Đạc 

17 Quảng Ninh 09 Huyện Ba Chẽ 04 Lương Mông 

17 Quảng Ninh 09 Huyện Ba Chẽ 05 Minh Cầm 

17 Quảng Ninh 09 Huyện Ba Chẽ 06 Nam Sơn 

17 Quảng Ninh 09 Huyện Ba Chẽ 07 Thanh Lâm 

17 Quảng Ninh 09 Huyện Ba Chẽ 08 Thanh Sơn 

17 Quảng Ninh 10 Huyện Đông Triều 01 TT Mạo Khê 

17 Quảng Ninh 10 Huyện Đông Triều 02 An Sinh 

17 Quảng Ninh 10 Huyện Đông Triều 03 Bình Dương 

17 Quảng Ninh 10 Huyện Đông Triều 04 Bình Khê 

17 Quảng Ninh 10 Huyện Đông Triều 05 Hoàng Quế 

17 Quảng Ninh 10 Huyện Đông Triều 06 Hồng Thái Đông 

17 Quảng Ninh 10 Huyện Đông Triều 07 Hồng Thái Tây 

17 Quảng Ninh 10 Huyện Đông Triều 08 Nguyễn Huệ 

17 Quảng Ninh 10 Huyện Đông Triều 09 Tân Việt 

17 Quảng Ninh 10 Huyện Đông Triều 10 Thủy An 

17 Quảng Ninh 10 Huyện Đông Triều 11 Tràng Lương 

17 Quảng Ninh 10 Huyện Đông Triều 12 Việt Dân 

17 Quảng Ninh 10 Huyện Đông Triều 13 Yên Đức 

17 Quảng Ninh 10 Huyện Đông Triều 14 Yên Thọ 

17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 01 Phường Đông Mai 

17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 02 Phường Minh Thành 

17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 03 Hoàng Tân 
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17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ 01 Bằng Cả 

17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ 02 Dân Chủ 

17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ 03 Đồng Lâm 

17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ 04 Đồng Sơn 

17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ 05 Hòa Bình 

17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ 06 Kỳ Thượng 

17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ 07 Quảng La 

17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ 08 Sơn Dương 

17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ 09 Tân Dân 

17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ 10 Thống Nhất 

17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ 11 Vũ Oai 

17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 01 Bản Sen 

17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 02 Bình Dân 

17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 03 Đài Xuyên 

17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 04 Đoàn Kết 

17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 05 Đông Xá 

17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 06 Minh Châu 

17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 07 Ngọc Vừng 

17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 08 Quan Lạn 

17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 09 Thắng Lợi 

17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 10 Vạn Yên 

17 Quảng Ninh 14 Huyện Cô Tô 01 TT Cô Tô 

17 Quảng Ninh 14 Huyện Cô Tô 02 Đồng Tiến 

17 Quảng Ninh 14 Huyện Cô Tô 03 Thanh Lân 

18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 01 Dĩnh Trì 

18 Bắc Giang 01 Thành phố Bắc Giang 02 Đồng Sơn 

18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 01 Thị trấn Bố Hạ 

18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 02 Thị trấn Cầu Gồ 

18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 03 An Thượng 
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18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 04 Bố Hạ 

18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 05 Đồng Kỳ 

18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 06 Đồng Lạc 

18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 07 Đồng Tâm 

18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 08 Hương Vĩ 

18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 09 Phồn Xương 

18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 10 Tân Hiệp 

18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 11 Tân Sỏi 

18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 12 Đông Sơn 

18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 13 Đồng Vương 

18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 14 Hồng Kỳ 

18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 15 Tam Hiệp 

18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 16 Tam Tiến 

18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 17 Xuân Lương 

18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 18 Canh Nậu 

18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 19 Đồng Hưu 

18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 20 Đồng Tiến 

18 Bắc Giang 02 Huyện Yên Thế 21 Tiến Thắng 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 01 Thị trấn Chũ 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 02 Hồng Giang 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 03 Mỹ An 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 04 Nam Dương 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 05 Nghĩa Hồ 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 06 Phượng Sơn 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 07 Quý Sơn 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 08 Tân Quang 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 09 Trù Hựu 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 10 Biển Động 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 11 Biên Sơn 
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18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 12 Đồng Cốc 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 13 Giáp Sơn 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 14 Kiên Thành 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 15 Phì Điền 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 16 Tân Hoa 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 17 Tân Mộc 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 18 Thanh Hải 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 19 Cẩm Sơn 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 20 Đèo Gia 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 21 Hộ Đáp 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 22 Kiên Lao 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 23 Kim Sơn 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 24 Phong Minh 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 25 Phong Vân 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 26 Phú Nhuận 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 27 Sa Lý 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 28 Sơn Hải 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 29 Tân Lập 

18 Bắc Giang 03 Huyện Lục Ngạn 30 Tân Sơn 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 01 Thị trấn An Châu 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 02 Tuấn Đạo 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 03 Thị trấn Thanh Sơn 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 04 An Châu 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 05 An Lập 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 06 Bồng Am 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 07 Long Sơn 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 08 Yên Định 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 09 An Bá 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 10 An Lạc 
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18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 11 Cẩm Đàn 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 12 Chiên Sơn 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 13 Dương Hưu 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 14 Giáo Liêm 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 15 Hữu Sản 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 16 Lệ Viễn 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 17 Phúc Thắng 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 18 Quế Sơn 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 19 Tuấn Mậu 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 20 Thạch Sơn 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 21 Thanh Luận 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 22 Vân Sơn 

18 Bắc Giang 04 Huyện Sơn Động 23 Vĩnh Khương 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 01 Thị trấn Đồi Ngô 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 02 Thị trấn Lục Nam 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 03 Bảo Đài 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 04 Bắc Lũng 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 05 Cẩm Lý 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 06 Cương Sơn 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 07 Chu Điện 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 08 Đan Hội 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 09 Đông Hưng 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 10 Huyền Sơn 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 11 Khám Lạng 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 12 Lan Mẫu 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 13 Phương Sơn 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 14 Tiên Hưng 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 15 Tiên Nha 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 16 Thanh Lâm 
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18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 17 Vũ Xá 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 18 Yên Sơn 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 19 Bảo Sơn 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 20 Đông Phú 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 21 Nghĩa Phương 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 22 Tam Dị 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 23 Bình Sơn 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 24 Lục Sơn 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 25 Trường Giang 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 26 Trường Sơn 

18 Bắc Giang 05 Huyện Lục Nam 27 Vô Tranh 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 01 Thị trấn Cao Thượng 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 02 Thị trấn Nhã Nam 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 03 An Dương 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 04 Cao Thượng 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 05 Cao Xá 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 06 Đại Hóa 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 07 Hợp Đức 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 08 Lam Cốt 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 09 Lan Giới 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 10 Liên Chung 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 11 Liên Sơn 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 12 Ngọc Châu 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 13 Ngọc Lý 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 14 Ngọc Thiện 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 15 Ngọc Vân 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 16 Nhã Nam 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 17 Phúc Hòa 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 18 Phúc Sơn 
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18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 19 Quang Tiến 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 20 Quế Nham 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 21 Song Vân 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 22 Tân Trung 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 23 Việt Lập 

18 Bắc Giang 06 Huyện Tân Yên 24 Việt Ngọc 

18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hoà 01 Danh Thắng 

18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hoà 02 Đồng Tân 

18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hoà 03 Đức Thắng 

18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hoà 04 Hòa Sơn 

18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hoà 05 Hoàng An 

18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hoà 06 Hoàng Thanh 

18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hoà 07 Hoàng Vân 

18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hoà 08 Hùng Sơn 

18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hoà 09 Lương Phong 

18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hoà 10 Ngọc Sơn 

18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hoà 11 Thái Sơn 

18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hoà 12 Thanh Vân 

18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hoà 13 Thường Thắng 

18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hoà 14 Mai Đình 

18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hoà 15 Hương Lâm 

18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hoà 16 Hợp Thịnh 

18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hoà 17 Hoàng Lương 

18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hoà 18 Quang Minh 

18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hoà 19 Mai Trung 

18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hoà 20 Xuân Cẩm 

18 Bắc Giang 07 Huyện Hiệp Hoà 21 Đại Thành 

18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 01 An Hà 

18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 02 Dương Đức 
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18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 03 Đại Lâm 

18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 04 Đào Mỹ 

18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 05 Hương Lạc 

18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 06 Mỹ Hà 

18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 07 Mỹ Thái 

18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 08 Nghĩa Hòa 

18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 09 Nghĩa Hưng 

18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 10 Phi Mô 

18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 11 Quang Thịnh 

18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 12 Tân Dĩnh 

18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 13 Tân Hưng 

18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 14 Tân Thanh 

18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 15 Tân Thịnh 

18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 16 Tiên Lục 

18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 17 Thái Đào 

18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 18 Xuân Hương 

18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 19 Xương Lâm 

18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 20 Yên Mỹ 

18 Bắc Giang 08 Huyện Lạng Giang 21 Hương Sơn 

18 Bắc Giang 09 Huyện Việt Yên 01 Minh Đức 

18 Bắc Giang 09 Huyện Việt Yên 02 Nghĩa Trung 

18 Bắc Giang 09 Huyện Việt Yên 03 Tiên Sơn 

18 Bắc Giang 09 Huyện Việt Yên 04 Thượng Lan 

18 Bắc Giang 09 Huyện Việt Yên 05 Trung Sơn 

18 Bắc Giang 09 Huyện Việt Yên 06 Vân Trung 

18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 01 Thị trấn Neo 

18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 02 Thị trấn Tân Dân 

18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 03 Cảnh Thụy 

18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 04 Đồng Phúc 
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18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 05 Đồng Việt 

18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 06 Đức Giang 

18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 07 Hương Gián 

18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 08 Lãng Sơn 

18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 09 Lão Hộ 

18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 10 Nội Hoàng 

18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 11 Nham Sơn 

18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 12 Quỳnh Sơn 

18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 13 Tân An 

18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 14 Tân Liễu 

18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 15 Tiến Dũng 

18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 16 Tiền Phong 

18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 17 Tư Mại 

18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 18 Thắng Cương 

18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 19 Trí Yên 

18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 20 Xuân Phú 

18 Bắc Giang 10 Huyện Yên Dũng 21 Yên Lư 

21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 01 An Lạc 

21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 02 Bắc An 

21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 03 Cổ Thành 

21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 04 Đồng Lạc 

21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 05 Hoàng Hoa Thám 

21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 06 Hoàng Tiến 

21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 07 Hưng Đạo 

21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 08 Lê Lợi 

21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 09 Nhân Huệ 

21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 10 Tân Dân 

21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 11 Văn Đức 

21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 12 Kênh Giang 
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27 Ninh Bình 01 Thành phố Ninh Bình 01 Ninh Nhất 

27 Ninh Bình 02 Thị xã Tam Điệp 01 phường Bắc Sơn 

27 Ninh Bình 02 Thị xã Tam Điệp 02 Đông Sơn 

27 Ninh Bình 02 Thị xã Tam Điệp 03 phường Nam Sơn 

27 Ninh Bình 02 Thị xã Tam Điệp 04 Quang Sơn 

27 Ninh Bình 02 Thị xã Tam Điệp 05 phường Tân Bình 

27 Ninh Bình 02 Thị xã Tam Điệp 06 phường Tây Sơn 

27 Ninh Bình 02 Thị xã Tam Điệp 07 phường Trung Sơn 

27 Ninh Bình 02 Thị xã Tam Điệp 08 Yên Sơn 

27 Ninh Bình 02 Thị xã Tam Điệp 09 Yên Bình 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 01 Thị trấn Nho Quan 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 02 Cúc Phương 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 03 Đồng Phong 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 04 Đức Long 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 05 Gia Lâm 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 06 Gia Sơn 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 07 Gia Thủy 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 08 Gia tường 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 09 Kỳ Phú 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 10 Lạc Vân 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 11 Lạng Phong 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 12 Phú Lộc 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 13 Phú Long 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 14 Phú Sơn 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 15 Quảng Lạc 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 16 Quỳnh Lưu 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 17 Sơn Hà 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 18 Sơn Lai 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 19 Sơn Thành 
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27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 20 Thạch Bình 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 21 Thanh Lạc 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 22 Thượng Hòa 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 23 Văn Phong 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 24 Văn Phú 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 25 Văn Phương 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 26 Xích Thổ 

27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 27 Yên Quang 

27 Ninh Bình 04 Huyện Gia Viễn 01 Gia Hòa 

27 Ninh Bình 04 Huyện Gia Viễn 02 Gia Hưng 

27 Ninh Bình 04 Huyện Gia Viễn 03 Gia Minh 

27 Ninh Bình 04 Huyện Gia Viễn 04 Gia Phương 

27 Ninh Bình 04 Huyện Gia Viễn 05 Gia Sinh 

27 Ninh Bình 04 Huyện Gia Viễn 06 Gia Thanh 

27 Ninh Bình 04 Huyện Gia Viễn 07 Gia Thịnh 

27 Ninh Bình 04 Huyện Gia Viễn 08 Gia Vân 

27 Ninh Bình 04 Huyện Gia Viễn 09 Gia Vượng 

27 Ninh Bình 04 Huyện Gia Viễn 10 Liên Sơn 

27 Ninh Bình 05 Huyện Hoa Lư 01 Ninh Hải 

27 Ninh Bình 05 Huyện Hoa Lư 02 Ninh Hòa 

27 Ninh Bình 05 Huyện Hoa Lư 03 Ninh Thắng 

27 Ninh Bình 05 Huyện Hoa Lư 04 Ninh Vân 

27 Ninh Bình 05 Huyện Hoa Lư 05 Ninh Xuân 

27 Ninh Bình 05 Huyện Hoa Lư 06 Trường Yên 

27 Ninh Bình 06 Huyện Yên Mô 01 Khánh Thượng 

27 Ninh Bình 06 Huyện Yên Mô 02 Mai Sơn 

27 Ninh Bình 06 Huyện Yên Mô 03 Yên Đồng 

27 Ninh Bình 06 Huyện Yên Mô 04 Yên Hòa 

27 Ninh Bình 06 Huyện Yên Mô 05 Yên Lâm 
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27 Ninh Bình 06 Huyện Yên Mô 06 Yên Mạc 

27 Ninh Bình 06 Huyện Yên Mô 07 Yên Thắng 

27 Ninh Bình 06 Huyện Yên Mô 08 Yên Thành 

27 Ninh Bình 06 Huyện Yên Mô 09 Yên Thái 

27 Ninh Bình 07 Huyện Kim Sơn 01 Cồn Thoi 

27 Ninh Bình 07 Huyện Kim Sơn 02 Kim Đông 

27 Ninh Bình 07 Huyện Kim Sơn 03 Kim Hải 

27 Ninh Bình 07 Huyện Kim Sơn 04 Kim Mỹ 

27 Ninh Bình 07 Huyện Kim Sơn 05 Kim Tân 

27 Ninh Bình 07 Huyện Kim Sơn 06 Kim Trung 

28 Thanh Hoá 02 Thị xã Bỉm Sơn 01 Bắc Sơn 

28 Thanh Hoá 03 Thị xã Sầm Sơn 01 Quảng Cư 

28 Thanh Hoá 04 Huyện Quan Hoá 01 Hồi Xuân 

28 Thanh Hoá 04 Huyện Quan Hoá 02 Thị trấn Quan Hóa 

28 Thanh Hoá 04 Huyện Quan Hoá 03 Hiền Chung 

28 Thanh Hoá 04 Huyện Quan Hoá 04 Hiền Kiệt 

28 Thanh Hoá 04 Huyện Quan Hoá 05 Nam Động 

28 Thanh Hoá 04 Huyện Quan Hoá 06 Nam Tiến 

28 Thanh Hoá 04 Huyện Quan Hoá 07 Nam Xuân 

28 Thanh Hoá 04 Huyện Quan Hoá 08 Phú Lệ 

28 Thanh Hoá 04 Huyện Quan Hoá 09 Phú Nghiêm 

28 Thanh Hoá 04 Huyện Quan Hoá 10 Phú Sơn 

28 Thanh Hoá 04 Huyện Quan Hoá 11 Phú Thanh 

28 Thanh Hoá 04 Huyện Quan Hoá 12 Phú Xuân 

28 Thanh Hoá 04 Huyện Quan Hoá 13 Thành Sơn 

28 Thanh Hoá 04 Huyện Quan Hoá 14 Thanh Xuân 

28 Thanh Hoá 04 Huyện Quan Hoá 15 Thiên Phủ 

28 Thanh Hoá 04 Huyện Quan Hoá 16 Trung Sơn 

28 Thanh Hoá 04 Huyện Quan Hoá 17 Trung Thành 
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28 Thanh Hoá 04 Huyện Quan Hoá 18 Xuân Phú 

28 Thanh Hoá 05 Huyện Quan Sơn 01 Sơn Lư 

28 Thanh Hoá 05 Huyện Quan Sơn 02 Thị trấn Quan Sơn 

28 Thanh Hoá 05 Huyện Quan Sơn 03 Trung Thượng 

28 Thanh Hoá 05 Huyện Quan Sơn 04 Mường Mìn 

28 Thanh Hoá 05 Huyện Quan Sơn 05 Na Mèo 

28 Thanh Hoá 05 Huyện Quan Sơn 06 Sơn Điện 

28 Thanh Hoá 05 Huyện Quan Sơn 07 Sơn Hà 

28 Thanh Hoá 05 Huyện Quan Sơn 08 Sơn Thủy 

28 Thanh Hoá 05 Huyện Quan Sơn 09 Tam Lư 

28 Thanh Hoá 05 Huyện Quan Sơn 10 Tam Thanh 

28 Thanh Hoá 05 Huyện Quan Sơn 11 Trung Hạ 

28 Thanh Hoá 05 Huyện Quan Sơn 12 Trung Tiến 

28 Thanh Hoá 05 Huyện Quan Sơn 13 Trung Xuân 

28 Thanh Hoá 06 Huyện Mường Lát 01 Thị trấn Mường Lát 

28 Thanh Hoá 06 Huyện Mường Lát 02 Mường Chanh 

28 Thanh Hoá 06 Huyện Mường Lát 03 Mường Lý 

28 Thanh Hoá 06 Huyện Mường Lát 04 Nhi Sơn 

28 Thanh Hoá 06 Huyện Mường Lát 05 Pù Nhi 

28 Thanh Hoá 06 Huyện Mường Lát 06 Quang Chiểu 

28 Thanh Hoá 06 Huyện Mường Lát 07 Tam Chung 

28 Thanh Hoá 06 Huyện Mường Lát 08 Tén Tằn 

28 Thanh Hoá 06 Huyện Mường Lát 09 Trung Lý 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 01 Điền Trung 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 02 Lương Ngoại 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 03 Tân Lập 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 04 Thị trấn Cành Nàng 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 05 Ái Thượng 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 06 Điền Lư 
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28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 07 Lâm Xa 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 08 Lương Nội 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 09 Lương Trung 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 10 Thiết Kế 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 11 Ban Công 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 12 Cổ Lũng 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 13 Điền Hạ 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 14 Điền Quang 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 15 Điền Thượng 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 16 Hạ Trung 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 17 Kỳ Tân 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 18 Lũng Cao 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 19 Lũng Niêm 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 20 Thành Lâm 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 21 Thành Sơn 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 22 Thiết Ống 

28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 23 Văn Nho 

28 Thanh Hoá 08 Huyện Thường Xuân 01 Ngọc Phụng 

28 Thanh Hoá 08 Huyện Thường Xuân 02 Thị trấn Thường Xuân 

28 Thanh Hoá 08 Huyện Thường Xuân 03 Thọ Thanh 

28 Thanh Hoá 08 Huyện Thường Xuân 04 Xuân Dương 

28 Thanh Hoá 08 Huyện Thường Xuân 05 Luận Thành 

28 Thanh Hoá 08 Huyện Thường Xuân 06 Lương Sơn 

28 Thanh Hoá 08 Huyện Thường Xuân 07 Xuân Cao 

28 Thanh Hoá 08 Huyện Thường Xuân 08 Xuân Cẩm 

28 Thanh Hoá 08 Huyện Thường Xuân 09 Bát Mọt 

28 Thanh Hoá 08 Huyện Thường Xuân 10 Luận Khê 

28 Thanh Hoá 08 Huyện Thường Xuân 11 Tân Thành 

28 Thanh Hoá 08 Huyện Thường Xuân 12 Vạn Xuân 
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28 Thanh Hoá 08 Huyện Thường Xuân 13 Xuân Chinh 

28 Thanh Hoá 08 Huyện Thường Xuân 14 Xuân Lẹ 

28 Thanh Hoá 08 Huyện Thường Xuân 15 Xuân Lộc 

28 Thanh Hoá 08 Huyện Thường Xuân 16 Xuân Thắng 

28 Thanh Hoá 08 Huyện Thường Xuân 17 Yên Nhân 

28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 01 Bãi Trành 

28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 02 Thị trấn Yên Cát 

28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 03 Thượng Ninh 

28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 04 Bình Lương 

28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 05 Cát Tân 

28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 06 Cát Vân 

28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 07 Hóa Quỳ 

28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 08 Tân Bình 

28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 09 Thanh Hòa 

28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 10 Thanh Lâm 

28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 11 Thanh Phong 

28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 12 Thanh Quân 

28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 13 Thanh Sơn 

28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 14 Thanh Xuân 

28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 15 Xuân Bình 

28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 16 Xuân Hòa 

28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 17 Xuân Quỳ 

28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 18 Yên Lễ 

28 Thanh Hoá 10 Huyện Như Thanh 01 Hải Vân 

28 Thanh Hoá 10 Huyện Như Thanh 02 Thị trấn Bến Sung 

28 Thanh Hoá 10 Huyện Như Thanh 03 Hải Long 

28 Thanh Hoá 10 Huyện Như Thanh 04 Phú Nhuận 

28 Thanh Hoá 10 Huyện Như Thanh 05 Xuân Du 

28 Thanh Hoá 10 Huyện Như Thanh 06 Yên Thọ 
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28 Thanh Hoá 10 Huyện Như Thanh 07 Cán Khê 

28 Thanh Hoá 10 Huyện Như Thanh 08 Mậu Lâm 

28 Thanh Hoá 10 Huyện Như Thanh 09 Phúc Đường 

28 Thanh Hoá 10 Huyện Như Thanh 10 Phượng Nghi 

28 Thanh Hoá 10 Huyện Như Thanh 11 Thanh Kỳ 

28 Thanh Hoá 10 Huyện Như Thanh 12 Thanh Tân 

28 Thanh Hoá 10 Huyện Như Thanh 13 Xuân Khang 

28 Thanh Hoá 10 Huyện Như Thanh 14 Xuân Phúc 

28 Thanh Hoá 10 Huyện Như Thanh 15 Xuân Thái 

28 Thanh Hoá 10 Huyện Như Thanh 16 Xuân Thọ 

28 Thanh Hoá 10 Huyện Như Thanh 17 Yên Lạc 

28 Thanh Hoá 11 Huyện Lang Chánh 01 Giao An 

28 Thanh Hoá 11 Huyện Lang Chánh 02 Thị trấn Lang Chánh 

28 Thanh Hoá 11 Huyện Lang Chánh 03 Quang Hiến 

28 Thanh Hoá 11 Huyện Lang Chánh 04 Đồng Lương 

28 Thanh Hoá 11 Huyện Lang Chánh 05 Giao Thiện 

28 Thanh Hoá 11 Huyện Lang Chánh 06 Lâm Phú 

28 Thanh Hoá 11 Huyện Lang Chánh 07 Tam Văn 

28 Thanh Hoá 11 Huyện Lang Chánh 08 Tân Phúc 

28 Thanh Hoá 11 Huyện Lang Chánh 09 Trí Nang 

28 Thanh Hoá 11 Huyện Lang Chánh 10 Yên Khương 

28 Thanh Hoá 11 Huyện Lang Chánh 11 Yên Thắng 

28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 01 Lam Sơn 

28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 02 Thị trấn Ngọc Lặc 

28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 03 Cao Ngọc 

28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 04 Cao Thịnh 

28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 05 Đồng Thịnh 

28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 06 Kiên Thọ 

28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 07 Minh Sơn 
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28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 08 Ngọc Khê 

28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 09 Ngọc Liên 

28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 10 Ngọc Trung 

28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 11 Nguyệt Ấn 

28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 12 Phùng Minh 

28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 13 Quang Trung 

28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 14 Lộc Thịnh 

28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 15 Minh Tiến 

28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 16 Mỹ Tân 

28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 17 Ngọc Sơn 

28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 18 Phúc Thịnh 

28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 19 Phùng Giáo 

28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 20 Thạch Lập 

28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 21 Thúy Sơn 

28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 22 Vân Am 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 01 Thị trấn Kim Tân 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 02 Thị trấn Vân Du 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 03 Thạch Bình 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 04 Thạch Định 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 05 Thành Long 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 06 Thạch Quảng 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 07 Thạch Sơn 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 08 Thạch Tân 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 09 Thành An 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 10 Thành Hưng 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 11 Thành Kim 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 12 Thành Thọ 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 13 Thành Trực 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 14 Thành Vân 
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28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 15 Ngọc Trạo 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 16 Thạch Cẩm 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 17 Thạch Đồng 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 18 Thạch Long 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 19 Thành Tâm 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 20 Thành Tiến 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 21 Thành Vinh 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 22 Thạch Lâm 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 23 Thạch Tượng 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 24 Thành Công 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 25 Thành Minh 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 26 Thành Mỹ 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 27 Thành Tân 

28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 28 Thành Yên 

28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 01 Cẩm Ngọc 

28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 02 Cẩm Phong 

28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 03 Cẩm Tân 

28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 04 Cẩm Vân 

28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 05 Phúc Do 

28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 06 Thị trấn Cẩm Thủy 

28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 07 Cẩm Bình 

28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 08 Cẩm Giang 

28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 09 Cẩm Long 

28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 10 Cẩm Lương 

28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 11 Cẩm Quý 

28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 12 Cẩm Sơn 

28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 13 Cẩm Tâm 

28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 14 Cẩm Tú 

28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 15 Cẩm Thạch 
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28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 16 Cẩm Yên 

28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 17 Cẩm Châu 

28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 18 Cẩm Liên 

28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 19 Cẩm Phú 

28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 20 Cẩm Thành 

28 Thanh Hoá 15 Huyện Thọ Xuân 01 Quảng Phú 

28 Thanh Hoá 15 Huyện Thọ Xuân 02 Thọ Lâm 

28 Thanh Hoá 15 Huyện Thọ Xuân 03 Xuân Châu 

28 Thanh Hoá 15 Huyện Thọ Xuân 04 Xuân Phú 

28 Thanh Hoá 15 Huyện Thọ Xuân 05 Xuân Thắng 

28 Thanh Hoá 16 Huyện Vĩnh Lộc 01 Vĩnh An 

28 Thanh Hoá 16 Huyện Vĩnh Lộc 02 Vĩnh Hùng 

28 Thanh Hoá 16 Huyện Vĩnh Lộc 03 Vĩnh Hưng 

28 Thanh Hoá 16 Huyện Vĩnh Lộc 04 Vĩnh Long 

28 Thanh Hoá 16 Huyện Vĩnh Lộc 05 Vĩnh Quang 

28 Thanh Hoá 16 Huyện Vĩnh Lộc 06 Vĩnh Thịnh 

28 Thanh Hoá 18 Huyện Triệu Sơn 01 Bình Sơn 

28 Thanh Hoá 18 Huyện Triệu Sơn 02 Thọ Bình 

28 Thanh Hoá 18 Huyện Triệu Sơn 03 Thọ Sơn 

28 Thanh Hoá 18 Huyện Triệu Sơn 04 Triệu Thành 

28 Thanh Hoá 21 Huyện Hà Trung 01 Hà Đông 

28 Thanh Hoá 21 Huyện Hà Trung 02 Hà Lĩnh 

28 Thanh Hoá 21 Huyện Hà Trung 03 Hà Long 

28 Thanh Hoá 21 Huyện Hà Trung 04 Hà Sơn 

28 Thanh Hoá 21 Huyện Hà Trung 05 Hà Tân 

28 Thanh Hoá 21 Huyện Hà Trung 06 Hà Tiến 

28 Thanh Hoá 22 Huyện Hoằng Hoá 01 Hoằng Châu 

28 Thanh Hoá 22 Huyện Hoằng Hoá 02 Hoằng Hải 

28 Thanh Hoá 22 Huyện Hoằng Hoá 03 Hoằng Thanh 
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28 Thanh Hoá 22 Huyện Hoằng Hoá 04 Hoằng Trường 

28 Thanh Hoá 22 Huyện Hoằng Hoá 05 Hoằng Tiến 

28 Thanh Hoá 22 Huyện Hoằng Hoá 06 Hoằng Phụ 

28 Thanh Hoá 23 Huyện Nga Sơn 01 Nga Thủy 

28 Thanh Hoá 23 Huyện Nga Sơn 02 Nga Tiến 

28 Thanh Hoá 23 Huyện Nga Sơn 03 Nga Tân 

28 Thanh Hoá 24 Huyện Hậu Lộc 01 Hưng Lộc 

28 Thanh Hoá 24 Huyện Hậu Lộc 02 Hải Lộc 

28 Thanh Hoá 24 Huyện Hậu Lộc 03 Minh Lộc 

28 Thanh Hoá 24 Huyện Hậu Lộc 04 Ngư Lộc 

28 Thanh Hoá 24 Huyện Hậu Lộc 05 Đa Lộc 

28 Thanh Hoá 25 Huyện Quảng Xương 01 Quảng Vinh 

28 Thanh Hoá 25 Huyện Quảng Xương 02 Quảng Hùng 

28 Thanh Hoá 25 Huyện Quảng Xương 03 Quảng Hải 

28 Thanh Hoá 25 Huyện Quảng Xương 04 Quảng Đại 

28 Thanh Hoá 25 Huyện Quảng Xương 05 Quảng Nham 

28 Thanh Hoá 25 Huyện Quảng Xương 06 Quảng Lưu 

28 Thanh Hoá 25 Huyện Quảng Xương 07 Quảng Thạch 

28 Thanh Hoá 25 Huyện Quảng Xương 08 Quảng Lợi 

28 Thanh Hoá 25 Huyện Quảng Xương 09 Quảng Thái 

28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 01 Bình Minh 

28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 02 Hải An 

28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 03 Hải Châu 

28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 04 Hải Hà 

28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 05 Hải Hòa 

28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 06 Hải Lĩnh 

28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 07 Hải Ninh 

28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 08 Hải Thượng 

28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 09 Hải Yến 
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28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 10 Nghi Sơn 

28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 11 Ninh Hải 

28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 12 Phú Lâm 

28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 13 Phú Sơn 

28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 14 Tân Dân 

28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 15 Tân Trường 

28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 16 Tĩnh Hải 

28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 17 Trường Lâm 

28 Thanh Hoá 27 Huyện Yên Định 01 Yên Lâm 

29 Nghệ An 02 Thị xã Cửa Lò 01 Nghi Tân 

29 Nghệ An 03 Huyện Quỳ Châu 01 TT Tân Lạc 

29 Nghệ An 03 Huyện Quỳ Châu 02 Châu Bính 

29 Nghệ An 03 Huyện Quỳ Châu 03 Châu Bình 

29 Nghệ An 03 Huyện Quỳ Châu 04 Châu Hạnh 

29 Nghệ An 03 Huyện Quỳ Châu 05 Châu Hoàn 

29 Nghệ An 03 Huyện Quỳ Châu 06 Châu Hội 

29 Nghệ An 03 Huyện Quỳ Châu 07 Châu Nga 

29 Nghệ An 03 Huyện Quỳ Châu 08 Châu Phong 

29 Nghệ An 03 Huyện Quỳ Châu 09 Châu Thắng 

29 Nghệ An 03 Huyện Quỳ Châu 10 Châu Thuận 

29 Nghệ An 03 Huyện Quỳ Châu 11 Châu Tiến 

29 Nghệ An 03 Huyện Quỳ Châu 12 Diên Lãm 

29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 01 TT Quỳ Hợp 

29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 02 Bắc Sơn 

29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 03 Châu Cường 

29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 04 Châu Đình 

29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 05 Châu Hồng 

29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 06 Châu Lộc 

29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 07 Châu Lý 
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29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 08 Châu Quang 

29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 09 Châu Thái 

29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 10 Châu Thành 

29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 11 Châu Tiến 

29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 12 Đồng Hợp 

29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 13 Hạ Sơn 

29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 14 Liên Hợp 

29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 15 Minh Hợp 

29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 16 Nam Sơn 

29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 17 Nghĩa Xuân 

29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 18 Tam Hợp 

29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 19 Thọ Hợp 

29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 20 Văn Lợi 

29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 21 Yên Hợp 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 01 TT Nghĩa Đàn 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 02 Nghĩa An 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 03 Nghĩa Bình 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 04 Nghĩa Đức 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 05 Nghĩa Hiếu 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 06 Nghĩa Hội 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 07 Nghĩa Hồng 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 08 Nghĩa Hưng 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 09 Nghĩa Khánh 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 10 Nghĩa Lạc 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 11 Nghĩa Lâm 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 12 Nghĩa Liên 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 13 Nghĩa Lộc 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 14 Nghĩa Lợi 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 15 Nghĩa Long 
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29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 16 Nghĩa Mai 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 17 Nghĩa Minh 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 18 Nghĩa Phú 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 19 Nghĩa Sơn 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 20 Nghĩa Tân 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 21 Nghĩa Thắng 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 22 Nghĩa Thịnh 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 23 Nghĩa Thọ 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 24 Nghĩa Trung 

29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 25 Nghĩa Yên 

29 Nghệ An 06 Huyện Quỳnh Lưu 01 Ngọc Sơn 

29 Nghệ An 06 Huyện Quỳnh Lưu 02 Quỳnh Châu 

29 Nghệ An 06 Huyện Quỳnh Lưu 03 Quỳnh Hoa 

29 Nghệ An 06 Huyện Quỳnh Lưu 04 Quỳnh Tam 

29 Nghệ An 06 Huyện Quỳnh Lưu 05 Quỳnh Tân 

29 Nghệ An 06 Huyện Quỳnh Lưu 06 Quỳnh Thắng 

29 Nghệ An 06 Huyện Quỳnh Lưu 07 Quỳnh Thọ 

29 Nghệ An 06 Huyện Quỳnh Lưu 08 Quỳnh Trang 

29 Nghệ An 06 Huyện Quỳnh Lưu 09 Tân Sơn 

29 Nghệ An 06 Huyện Quỳnh Lưu 10 Tân Thắng 

29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 01 TT Mường Xén 

29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 02 Bảo Nam 

29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 03 Bảo Thắng 

29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 04 Chiêu Lưu 

29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 05 Hữu Kiệm 

29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 06 Hữu Lập 

29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 07 Mường Ải 

29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 08 Mường Lống 

29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 09 Mường Típ 

http://tuyensinh247.com/


 

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý – Hóa- Sinh – Văn Anh tốt nhất           
 

 

29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 10 Na Loi 

29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 11 Na Ngoi 

29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 12 Nậm Càn 

29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 13 Nậm Cắn 

29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 14 Phà Đánh 

29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 15 Tà Cạ 

29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 16 Tây Sơn 

29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 17 Bắc Lý 

29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 18 Đoọc Mạy 

29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 19 Huồi Tụ 

29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 20 Keng Đu 

29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 21 Mỹ Lý 

29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 01 TT Hòa Bình 

29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 02 Hữu Khuông 

29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 03 Lượng Minh 

29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 04 Lưu Kiền 

29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 05 Mai Sơn 

29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 06 Nga My 

29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 07 Nhôn Mai 

29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 08 Tam Đình 

29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 09 Tam Hợp 

29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 10 Tam Quang 

29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 11 Tam Thái 

29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 12 Thạch Giám 

29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 13 Xá Lượng 

29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 14 Xiêng My 

29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 15 Yên Hòa 

29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 16 Yên Na 

29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 17 Yên Thắng 
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29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 18 Yên Tĩnh 

29 Nghệ An 09 Huyện Con Cuông 01 TT Con Cuông 

29 Nghệ An 09 Huyện Con Cuông 02 Bình Chuẩn 

29 Nghệ An 09 Huyện Con Cuông 03 Bồng Khê 

29 Nghệ An 09 Huyện Con Cuông 04 Cam Lâm 

29 Nghệ An 09 Huyện Con Cuông 05 Châu Khê 

29 Nghệ An 09 Huyện Con Cuông 06 Chi Khê 

29 Nghệ An 09 Huyện Con Cuông 07 Đôn Phục 

29 Nghệ An 09 Huyện Con Cuông 08 Lạng Khê 

29 Nghệ An 09 Huyện Con Cuông 09 Lục Dạ 

29 Nghệ An 09 Huyện Con Cuông 10 Mậu Đức 

29 Nghệ An 09 Huyện Con Cuông 11 Môn Sơn 

29 Nghệ An 09 Huyện Con Cuông 12 Thạch Ngàn 

29 Nghệ An 09 Huyện Con Cuông 13 Yên Khê 

29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 01 TT Lạt 

29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 02 Đồng Văn 

29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 03 Giai Xuân 

29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 04 Hương Sơn 

29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 05 Kỳ Sơn 

29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 06 Kỳ Tân 

29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 07 Nghĩa Bình 

29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 08 Nghĩa Đồng 

29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 09 Nghĩa Dũng 

29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 10 Nghĩa Hành 

29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 11 Nghĩa Hoàn 

29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 12 Nghĩa Hợp 

29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 13 Nghĩa Phúc 

29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 14 Nghĩa Thái 

29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 15 Phú Sơn 
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29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 16 Tân An 

29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 17 Tân Hợp 

29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 18 Tân Hương 

29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 19 Tân Long 

29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 20 Tân Phú 

29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 21 Tân Xuân 

29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 22 Tiên Kỳ 

29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 01 Đại Thành 

29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 02 Đồng Thành 

29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 03 Đức Thành 

29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 04 Hậu Thành 

29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 05 Hùng Thành 

29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 06 Kim Thành 

29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 07 Lăng Thành 

29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 08 Lý Thành 

29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 09 Mã Thành 

29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 10 Minh Thành 

29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 11 Mỹ Thành 

29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 12 Phúc Thành 

29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 13 Quang Thành 

29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 14 Sơn Thành 

29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 15 Tân Thành 

29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 16 Tây Thành 

29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 17 Thịnh Thành 

29 Nghệ An 12 Huyện Diễn Châu 01 Diễn Bích 

29 Nghệ An 12 Huyện Diễn Châu 02 Diễn Hải 

29 Nghệ An 12 Huyện Diễn Châu 03 Diễn Hùng 

29 Nghệ An 12 Huyện Diễn Châu 04 Diễn Kim 

29 Nghệ An 12 Huyện Diễn Châu 05 Diễn Lâm 
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29 Nghệ An 12 Huyện Diễn Châu 06 Diễn Trung 

29 Nghệ An 12 Huyện Diễn Châu 07 Diễn Vạn 

29 Nghệ An 12 Huyện Diễn Châu 18 Tiến Thành 

29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 01 TT Anh Sơn 

29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 02 Bình Sơn 

29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 03 Cẩm Sơn 

29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 04 Cao Sơn 

29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 05 Đỉnh Sơn 

29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 06 Đức Sơn 

29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 07 Hoa Sơn 

29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 08 Hội Sơn 

29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 09 Hùng Sơn 

29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 10 Khai Sơn 

29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 11 Lạng Sơn 

29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 12 Lĩnh Sơn 

29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 13 Long Sơn 

29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 14 Phúc Sơn 

29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 15 Tam Sơn 

29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 16 Tào Sơn 

29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 17 Thạch Sơn 

29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 18 Thành Sơn 

29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 19 Thọ Sơn 

29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 20 Tường Sơn 

29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 21 Vĩnh Sơn 

29 Nghệ An 14 Huyện Đô Lương 01 Bài Sơn 

29 Nghệ An 14 Huyện Đô Lương 02 Giang Sơn Đông 

29 Nghệ An 14 Huyện Đô Lương 03 Giang Sơn Tây 

29 Nghệ An 14 Huyện Đô Lương 04 Hồng Sơn 

29 Nghệ An 14 Huyện Đô Lương 05 Lam Sơn 
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29 Nghệ An 14 Huyện Đô Lương 06 Nam Sơn 

29 Nghệ An 14 Huyện Đô Lương 07 Ngọc Sơn 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 01 Cát Văn 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 02 Hạnh Lâm 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 03 Ngọc Lâm 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 04 Ngọc Sơn 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 05 Phong Thịnh 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 06 Thanh An 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 07 Thanh Chi 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 08 Thanh Đức 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 09 Thanh Dương 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 10 Thanh Hà 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 11 Thanh Hòa 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 12 Thanh Hương 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 13 Thanh Khê 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 14 Thanh Lâm 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 15 Thanh Liên 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 16 Thanh Lĩnh 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 17 Thanh Long 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 18 Thanh Lương 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 19 Thanh Mai 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 20 Thanh Mỹ 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 21 Thanh Ngọc 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 22 Thanh Nho 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 23 Thanh Phong 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 24 Thanh Sơn 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 25 Thanh Thịnh 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 26 Thanh Thủy 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 27 Thanh Tiên 
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29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 28 Thanh Tùng 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 29 Thanh Xuân 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 30 Võ Liệt 

29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 31 Xuân Tường 

29 Nghệ An 16 Huyện Nghi Lộc 01 Nghi Công Bắc 

29 Nghệ An 16 Huyện Nghi Lộc 03 Nghi Hưng 

29 Nghệ An 16 Huyện Nghi Lộc 04 Nghi Kiều 

29 Nghệ An 16 Huyện Nghi Lộc 05 Nghi Lâm 

29 Nghệ An 16 Huyện Nghi Lộc 06 Nghi Quang 

29 Nghệ An 16 Huyện Nghi Lộc 07 Nghi Thiết 

29 Nghệ An 16 Huyện Nghi Lộc 08 Nghi Tiến 

29 Nghệ An 16 Huyện Nghi Lộc 09 Nghi Văn 

29 Nghệ An 16 Huyện Nghi Lộc 10 Nghi Yên 

29 Nghệ An 17 Huyện Nam Đàn 01 Nam Hưng 

29 Nghệ An 17 Huyện Nam Đàn 02 Nam Lộc 

29 Nghệ An 17 Huyện Nam Đàn 03 Nam Tân 

29 Nghệ An 17 Huyện Nam Đàn 04 Nam Thái 

29 Nghệ An 17 Huyện Nam Đàn 05 Nam Thượng 

29 Nghệ An 19 Huyện Quế Phong 01 TT Kim Sơn 

29 Nghệ An 19 Huyện Quế Phong 02 Cắm Muộn 

29 Nghệ An 19 Huyện Quế Phong 03 Châu Kim 

29 Nghệ An 19 Huyện Quế Phong 04 Châu Thôn 

29 Nghệ An 19 Huyện Quế Phong 05 Đồng Văn 

29 Nghệ An 19 Huyện Quế Phong 06 Hạnh Dịch 

29 Nghệ An 19 Huyện Quế Phong 07 Mường Nọc 

29 Nghệ An 19 Huyện Quế Phong 08 Nậm Giải 

29 Nghệ An 19 Huyện Quế Phong 09 Nậm Nhoóng 

29 Nghệ An 19 Huyện Quế Phong 10 Quang Phong 

29 Nghệ An 19 Huyện Quế Phong 11 Quế Sơn 
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29 Nghệ An 19 Huyện Quế Phong 12 Thông Thụ 

29 Nghệ An 19 Huyện Quế Phong 13 Tiền Phong 

29 Nghệ An 19 Huyện Quế Phong 14 Tri Lễ 

29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 01 Đông Hiếu 

29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 02 Long Sơn 

29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 03 Nghĩa Hòa 

29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 04 Nghĩa Tiến 

29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 05 Quang Long 

29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 06 Quang Tiến 

29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 07 Tây Hiếu 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 01 Thị trấn Phố Châu 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 02 Thị trấn Tây Sơn 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 03 Sơn Bằng 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 04 Sơn Châu 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 05 Sơn Tây 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 06 Sơn Diệm 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 07 Sơn Giang 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 08 Sơn Hà 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 09 Sơn Hồng 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 10 Sơn Kim 1 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 11 Sơn Kim 2 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 12 Sơn Mỹ 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 13 Sơn Ninh 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 14 Sơn Phú 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 15 Sơn Quang 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 16 Sơn Tân 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 17 Sơn Trung 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 18 Sơn An 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 19 Sơn Bình 
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30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 20 Sơn Hàm 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 21 Sơn Hòa 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 22 Sơn Lâm 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 23 Sơn Lễ 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 24 Sơn Lĩnh 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 25 Sơn Long 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 26 Sơn Mai 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 27 Sơn Phúc 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 28 Sơn Tiến 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 29 Sơn Thịnh 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 30 Sơn Thủy 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 31 Sơn Trà 

30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 32 Sơn Trường 

30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 01 Đức Đồng 

30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 02 Đức Lạng 

30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 03 Đức Lập 

30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 04 Tân Hương 

30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 01 Xuân Trường 

30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 02 Xuân Liên 

30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 03 Xuân Yên 

30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 04 Xuân Hải 

30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 05 Xuân Phổ 

30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 06 Xuân Hội 

30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 07 Xuân Đan 

30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 08 Cương Gián 

30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 09 Cổ Đạm 

30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 01 Gia Hanh 

30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 02 Mỹ Lộc 

30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 03 Sơn Lộc 
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30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 04 Thuần Thiện 

30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 05 Thượng Lộc 

30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 06 Phú Lộc 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 01 Thị trấn Hương Khê 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 02 Gia Phố 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 03 Hương Trà 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 04 Phú Phong 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 05 Phúc Trạch 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 06 Hòa Hải 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 07 Hương Bình 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 08 Hương Lâm 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 09 Hương Long 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 10 Hương Thủy 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 11 Hương Vĩnh 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 12 Phú Gia 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 13 Hà Linh 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 14 Hương Đô 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 15 Hương Giang 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 16 Hương Liên 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 17 Hương Trạch 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 18 Hương Xuân 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 19 Lộc Yên 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 20 Phúc Đồng 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 21 Phương Điền 

30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 22 Phương Mỹ 

30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 01 Bắc Sơn 

30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 02 Ngọc Sơn 

30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 03 Thạch Điền 

30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 04 Thạch Xuân 
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30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 05 Nam Hương 

30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 06 Thạch Lạc 

30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 07 Thạch Bàn 

30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 08 Thạch Hải 

30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 09 Thạch Trị 

30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 10 Thạch Văn 

30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 11 Thạch Hội 

30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 12 Thạch Đỉnh 

30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 01 Cẩm Mỹ 

30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 02 Cẩm Quan 

30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 03 Cẩm Minh 

30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 04 Cẩm Sơn 

30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 05 Cẩm Thịnh 

30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 06 Cẩm Lĩnh 

30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 07 Cẩm Dương 

30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 08 Cẩm Hòa 

30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 09 Cẩm Nhượng 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 01 Kỳ Bắc 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 02 Kỳ Đồng 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 03 Kỳ Giang 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 04 Kỳ Hưng 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 05 Kỳ Liên 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 06 Kỳ Tân 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 07 Kỳ Tiến 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 08 Kỳ Văn 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 09 Kỳ Hoa 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 10 Kỳ Phong 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 11 Kỳ Thịnh 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 12 Kỳ Trinh 
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30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 13 Kỳ Hợp 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 14 Kỳ Lạc 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 15 Kỳ Lâm 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 16 Kỳ Sơn 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 17 Kỳ Tây 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 18 Kỳ Thượng 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 19 Kỳ Trung 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 20 Kỳ Ninh 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 21 Kỳ Nam 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 22 Kỳ Phương 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 23 Kỳ Lợi 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 24 Kỳ Xuân 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 25 Kỳ Hà 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 26 Kỳ Phú 

30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 27 Kỳ Khang 

30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 01 Thị Trấn Vũ Quang 

30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 02 Hương Điền 

30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 03 Hương Minh 

30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 04 Hương Quang 

30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 05 Ân Phú 

30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 06 Đức Bồng 

30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 07 Đức Giang 

30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 08 Đức Hương 

30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 09 Đức Liên 

30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 10 Đức Lĩnh 

30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 11 Hương Thọ 

30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 12 Sơn Thọ 

30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 01 Hồng Lộc 

30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 02 Tân Lộc 
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30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 03 Thịnh Lộc 

30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 04 Thạch Bằng 

30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 05 Thạch Kim 

30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 06 Mai Phụ 

31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hoá 01 Đồng Lê (thị trấn) 

31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hoá 02 Cao Quảng 

31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hoá 03 Châu Hóa 

31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hoá 04 Đồng Hóa 

31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hoá 05 Đức Hóa 

31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hoá 06 Hương Hóa 

31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hoá 07 Kim Hóa 

31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hoá 08 Lâm Hóa 

31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hoá 09 Lê Hóa 

31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hoá 10 Mai Hóa 

31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hoá 11 Nam Hóa 

31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hoá 12 Ngư Hóa 

31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hoá 13 Phong Hóa 

31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hoá 14 Sơn Hóa 

31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hoá 15 Tiến Hóa 

31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hoá 16 Thạch Hóa 

31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hoá 17 Thanh Hóa 

31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hoá 18 Thanh Thạch 

31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hoá 19 Thuận Hóa 

31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hoá 20 Văn Hóa 

31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hoá 01 Dân Hoá 

31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hoá 02 Hoá Hợp 

31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hoá 03 Hoá Phúc 

31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hoá 04 Hoá Sơn 

31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hoá 05 Hoá Tiến 
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31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hoá 06 Hoá Thanh 

31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hoá 07 Hồng Hóa 

31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hoá 08 Minh Hóa 

31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hoá 09 Quy Đạt (thị trấn) 

31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hoá 10 Quy Hóa 

31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hoá 11 Tân Hóa 

31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hoá 12 Thượng Hóa 

31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hoá 13 Trọng Hoá 

31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hoá 14 Trung Hóa 

31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hoá 15 Xuân Hóa 

31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hoá 16 Yên Hóa 

31 Quảng Bình 04 Huyện Quảng Trạch 01 Cảnh Hóa 

31 Quảng Bình 04 Huyện Quảng Trạch 02 Phù Hóa 

31 Quảng Bình 04 Huyện Quảng Trạch 03 Quảng Châu 

31 Quảng Bình 04 Huyện Quảng Trạch 04 Quảng Đông 

31 Quảng Bình 04 Huyện Quảng Trạch 05 Quảng Hợp 

31 Quảng Bình 04 Huyện Quảng Trạch 06 Quảng Hưng 

31 Quảng Bình 04 Huyện Quảng Trạch 07 Quảng Kim 

31 Quảng Bình 04 Huyện Quảng Trạch 08 Quảng Liên 

31 Quảng Bình 04 Huyện Quảng Trạch 09 Quảng Phú 

31 Quảng Bình 04 Huyện Quảng Trạch 10 Quảng Tiến 

31 Quảng Bình 04 Huyện Quảng Trạch 11 Quảng Thạch 

31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 01 Hưng Trạch 

31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 02 Lâm Trạch 

31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 03 Liên Trạch 

31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 04 Mỹ Trạch 

31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 05 Nông trường Việt Trung (thị trấn) 

31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 06 Phú Định 

31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 07 Phú Trạch 
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31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 08 Phúc Trạch 

31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 09 Sơn Lộc 

31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 10 Sơn Trạch 

31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 11 Tân Trạch 

31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 12 Thượng Trạch 

31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 13 Xuân Trạch 

31 Quảng Bình 06 Huyện Quảng Ninh 01 Hải Ninh 

31 Quảng Bình 06 Huyện Quảng Ninh 02 Trường Sơn 

31 Quảng Bình 06 Huyện Quảng Ninh 03 Trường Xuân 

31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thuỷ 01 Hồng Thủy 

31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thuỷ 02 Hưng Thủy 

31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thuỷ 03 Kim Thủy 

31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thuỷ 04 Lâm Thủy 

31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thuỷ 05 Nông trường Lệ Ninh (thị trấn) 

31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thuỷ 06 Ngân Thủy 

31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thuỷ 07 Ngư Thủy Bắc (Ngư Hòa) 

31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thuỷ 08 Ngư Thủy Nam (Ngư Thủy) 

31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thuỷ 09 Ngư Thủy Trung (Hải Thủy) 

31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thuỷ 10 Sen Thủy 

31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thuỷ 11 Thái Thủy 

31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thuỷ 12 Trường Thủy 

31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thuỷ 13 Văn Thủy 

31 Quảng Bình 08 Thị xã Ba Đồn 01 Quảng Hải 

31 Quảng Bình 08 Thị xã Ba Đồn 02 Quảng Lộc 

31 Quảng Bình 08 Thị xã Ba Đồn 03 Quảng Minh 

31 Quảng Bình 08 Thị xã Ba Đồn 04 Quảng Sơn 

31 Quảng Bình 08 Thị xã Ba Đồn 05 Quảng Văn 

32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 01 TT Bến Quan 

32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 02 Vĩnh Hà 

http://tuyensinh247.com/


 

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý – Hóa- Sinh – Văn Anh tốt nhất           
 

 

32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 03 Vĩnh Khê 

32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 04 Vĩnh Ô 

32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 05 Vĩnh Thái 

32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 06 Vĩnh Thạch 

32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 07 Vĩnh Giang 

32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 01 Hải Thái 

32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 02 Linh Thượng 

32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 03 Vĩnh Trường 

32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 04 Trung Giang 

32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 05 Gio Hải 

32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 06 Gio Việt 

32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 01 Cam Chính 

32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 02 Cam Nghĩa 

32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 03 Cam Thành 

32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 04 Cam Tuyền 

32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 01 Triệu Vân 

32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 02 Triệu An 

32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 03 Triệu Lăng 

32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 04 Triệu Phước 

32 Quảng Trị 07 Huyện Hải Lăng 01 Hải An 

32 Quảng Trị 07 Huyện Hải Lăng 02 Hải Khê 

32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 01 TT Khe Sanh 

32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 02 TT Lao Bảo 

32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 03 Tân Liên 

32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 04 Tân Long 

32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 05 Tân Thành 

32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 06 Thuận 

32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 07 A Xing 

32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 08 Ba Tầng 
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32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 09 Hướng Phùng 

32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 10 Tân Hợp 

32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 11 Tân Lập 

32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 12 A Dơi 

32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 13 A Túc 

32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 14 Húc 

32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 15 Hướng Lập 

32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 16 Hướng Linh 

32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 17 Hướng Lộc 

32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 18 Hướng Sơn 

32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 19 Hướng Tân 

32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 20 Hướng Việt 

32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 21 Thanh 

32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 22 Xy 

32 Quảng Trị 09 Huyện Đăkrông 01 TT Krông Klang 

32 Quảng Trị 09 Huyện Đăkrông 02 Ba Lòng 

32 Quảng Trị 09 Huyện Đăkrông 03 Hải Phúc 

32 Quảng Trị 09 Huyện Đăkrông 04 Hướng Hiệp 

32 Quảng Trị 09 Huyện Đăkrông 05 Mò ó 

32 Quảng Trị 09 Huyện Đăkrông 06 Triệu Nguyên 

32 Quảng Trị 09 Huyện Đăkrông 07 A Bung 

32 Quảng Trị 09 Huyện Đăkrông 08 A Ngo 

32 Quảng Trị 09 Huyện Đăkrông 09 A Vao 

32 Quảng Trị 09 Huyện Đăkrông 10 Ba Nang 

32 Quảng Trị 09 Huyện Đăkrông 11 Đakrông 

32 Quảng Trị 09 Huyện Đăkrông 12 Húc Nghì 

32 Quảng Trị 09 Huyện Đăkrông 13 Tà Long 

32 Quảng Trị 09 Huyện Đăkrông 14 Tà Rụt 

32 Quảng Trị 10 Huyện đảo Cồn Cỏ 01 Huyện đảo Cồn Cỏ 
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33 
Thừa Thiên -
Huế 02 Huyện Phong Điền 01 Điền Hòa 

33 
Thừa Thiên -
Huế 02 Huyện Phong Điền 02 Điền Hương 

33 
Thừa Thiên -
Huế 02 Huyện Phong Điền 03 Điền Môn 

33 
Thừa Thiên -
Huế 02 Huyện Phong Điền 04 Phong Bình 

33 
Thừa Thiên -
Huế 02 Huyện Phong Điền 05 Phong Chương 

33 
Thừa Thiên -
Huế 02 Huyện Phong Điền 06 Phong Mỹ 

33 
Thừa Thiên -
Huế 02 Huyện Phong Điền 07 Phong Sơn 

33 
Thừa Thiên -
Huế 02 Huyện Phong Điền 08 Phong Xuân 

33 
Thừa Thiên -
Huế 03 Huyện Quảng Điền 01 Quảng An 

33 
Thừa Thiên -
Huế 03 Huyện Quảng Điền 02 Quảng Công 

33 
Thừa Thiên -
Huế 03 Huyện Quảng Điền 03 Quảng Lợi 

33 
Thừa Thiên -
Huế 03 Huyện Quảng Điền 04 Quảng Ngạn 

33 
Thừa Thiên -
Huế 03 Huyện Quảng Điền 05 Quảng Phước 

33 
Thừa Thiên -
Huế 03 Huyện Quảng Điền 06 Quảng Thái 

33 
Thừa Thiên -
Huế 03 Huyện Quảng Điền 07 Quảng Thành 

33 
Thừa Thiên -
Huế 04 Thị xã Hương Trà 01 Bình Điền 

http://tuyensinh247.com/


 

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý – Hóa- Sinh – Văn Anh tốt nhất           
 

 

33 
Thừa Thiên -
Huế 04 Thị xã Hương Trà 02 Bình Thành 

33 
Thừa Thiên -
Huế 04 Thị xã Hương Trà 03 Hồng Tiến 

33 
Thừa Thiên -
Huế 04 Thị xã Hương Trà 04 Hương Bình 

33 
Thừa Thiên -
Huế 04 Thị xã Hương Trà 05 Hương Thọ 

33 
Thừa Thiên -
Huế 05 Huyện Phú Vang 01 Phú An 

33 
Thừa Thiên -
Huế 05 Huyện Phú Vang 02 Phú Diên 

33 
Thừa Thiên -
Huế 05 Huyện Phú Vang 03 Phú Mỹ 

33 
Thừa Thiên -
Huế 05 Huyện Phú Vang 04 Phú Thanh 

33 
Thừa Thiên -
Huế 05 Huyện Phú Vang 05 Phú Xuân 

33 
Thừa Thiên -
Huế 05 Huyện Phú Vang 06 Vinh An 

33 
Thừa Thiên -
Huế 05 Huyện Phú Vang 07 Vinh Hà 

33 
Thừa Thiên -
Huế 05 Huyện Phú Vang 08 Vinh Phú 

33 
Thừa Thiên -
Huế 05 Huyện Phú Vang 09 Vinh Thái 

33 
Thừa Thiên -
Huế 05 Huyện Phú Vang 10 Vinh Thanh 

33 
Thừa Thiên -
Huế 05 Huyện Phú Vang 11 Vinh Xuân 

33 
Thừa Thiên -
Huế 06 Thị xã Hương Thủy 01 Dương Hòa 
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33 
Thừa Thiên -
Huế 06 Thị xã Hương Thủy 02 Phú Sơn 

33 
Thừa Thiên -
Huế 07 Huyện Phú Lộc 01 Lộc Bình 

33 
Thừa Thiên -
Huế 07 Huyện Phú Lộc 02 Lộc Bổn 

33 
Thừa Thiên -
Huế 07 Huyện Phú Lộc 03 Lộc Hòa 

33 
Thừa Thiên -
Huế 07 Huyện Phú Lộc 04 Lộc Trì 

33 
Thừa Thiên -
Huế 07 Huyện Phú Lộc 05 Lộc Vĩnh 

33 
Thừa Thiên -
Huế 07 Huyện Phú Lộc 06 Thị trấn Lăng Cô 

33 
Thừa Thiên -
Huế 07 Huyện Phú Lộc 07 Vinh Giang 

33 
Thừa Thiên -
Huế 07 Huyện Phú Lộc 08 Vinh Hải 

33 
Thừa Thiên -
Huế 07 Huyện Phú Lộc 09 Vinh Hiền 

33 
Thừa Thiên -
Huế 07 Huyện Phú Lộc 10 Vinh Hưng 

33 
Thừa Thiên -
Huế 07 Huyện Phú Lộc 11 Vinh Mỹ 

33 
Thừa Thiên -
Huế 07 Huyện Phú Lộc 12 Xuân Lộc 

33 
Thừa Thiên -
Huế 08 Huyện Nam Đông 01 Hương Giang 

33 
Thừa Thiên -
Huế 08 Huyện Nam Đông 02 Hương Hòa 

33 
Thừa Thiên -
Huế 08 Huyện Nam Đông 03 Hương Hữu 
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33 
Thừa Thiên -
Huế 08 Huyện Nam Đông 04 Hương Lộc 

33 
Thừa Thiên -
Huế 08 Huyện Nam Đông 05 Hương Phú 

33 
Thừa Thiên -
Huế 08 Huyện Nam Đông 06 Hương Sơn 

33 
Thừa Thiên -
Huế 08 Huyện Nam Đông 07 Thị trấn Khe Tre 

33 
Thừa Thiên -
Huế 08 Huyện Nam Đông 08 Thượng Lộ 

33 
Thừa Thiên -
Huế 08 Huyện Nam Đông 09 Thượng Long 

33 
Thừa Thiên -
Huế 08 Huyện Nam Đông 10 Thượng Nhật 

33 
Thừa Thiên -
Huế 08 Huyện Nam Đông 11 Thượng Quảng 

33 
Thừa Thiên -
Huế 09 Huyện A Lưới 01 A Đớt 

33 
Thừa Thiên -
Huế 09 Huyện A Lưới 02 A Ngo 

33 
Thừa Thiên -
Huế 09 Huyện A Lưới 03 A Roàng 

33 
Thừa Thiên -
Huế 09 Huyện A Lưới 04 Bắc Sơn 

33 
Thừa Thiên -
Huế 09 Huyện A Lưới 05 Đông Sơn 

33 
Thừa Thiên -
Huế 09 Huyện A Lưới 06 Hồng Bắc 

33 
Thừa Thiên -
Huế 09 Huyện A Lưới 07 Hồng Hạ 

33 
Thừa Thiên -
Huế 09 Huyện A Lưới 08 Hồng Kim 
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33 
Thừa Thiên -
Huế 09 Huyện A Lưới 09 Hồng Quảng 

33 
Thừa Thiên -
Huế 09 Huyện A Lưới 10 Hồng Thái 

33 
Thừa Thiên -
Huế 09 Huyện A Lưới 11 Hồng Thượng 

33 
Thừa Thiên -
Huế 09 Huyện A Lưới 12 Hồng Thủy 

33 
Thừa Thiên -
Huế 09 Huyện A Lưới 13 Hồng Trung 

33 
Thừa Thiên -
Huế 09 Huyện A Lưới 14 Hồng Vân 

33 
Thừa Thiên -
Huế 09 Huyện A Lưới 15 Hương Lâm 

33 
Thừa Thiên -
Huế 09 Huyện A Lưới 16 Hương Nguyên 

33 
Thừa Thiên -
Huế 09 Huyện A Lưới 17 Hương Phong 

33 
Thừa Thiên -
Huế 09 Huyện A Lưới 18 Nhâm 

33 
Thừa Thiên -
Huế 09 Huyện A Lưới 19 Phú Vinh 

33 
Thừa Thiên -
Huế 09 Huyện A Lưới 20 Sơn Thủy 

33 
Thừa Thiên -
Huế 09 Huyện A Lưới 21 Thị trấn A Lưới 

34 Quảng Nam 01 Thành phố Tam Kỳ 01 Tam Thăng 

34 Quảng Nam 02 Thành phố Hội An 01 Tân Hiệp 

34 Quảng Nam 03 Huyện Duy Xuyên 01 Duy Hải 

34 Quảng Nam 03 Huyện Duy Xuyên 02 Duy Nghĩa 

34 Quảng Nam 03 Huyện Duy Xuyên 03 Duy Phú 

34 Quảng Nam 03 Huyện Duy Xuyên 04 Duy Sơn 
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34 Quảng Nam 03 Huyện Duy Xuyên 05 Duy Thành 

34 Quảng Nam 03 Huyện Duy Xuyên 06 Duy Vinh 

34 Quảng Nam 05 Huyện Đại Lộc 01 Đại Đồng 

34 Quảng Nam 05 Huyện Đại Lộc 02 Đại Hồng 

34 Quảng Nam 05 Huyện Đại Lộc 03 Đại Lãnh 

34 Quảng Nam 05 Huyện Đại Lộc 04 Đại Quang 

34 Quảng Nam 05 Huyện Đại Lộc 05 Đại Tân 

34 Quảng Nam 05 Huyện Đại Lộc 06 Đại Hưng 

34 Quảng Nam 05 Huyện Đại Lộc 07 Đại Chánh 

34 Quảng Nam 05 Huyện Đại Lộc 08 Đại Sơn 

34 Quảng Nam 05 Huyện Đại Lộc 09 Đại Thạnh 

34 Quảng Nam 06 Huyện Quế Sơn 01 Quế Phong 

34 Quảng Nam 08 Huyện Thăng Bình 01 Bình Đào 

34 Quảng Nam 08 Huyện Thăng Bình 02 Bình Dương 

34 Quảng Nam 08 Huyện Thăng Bình 03 Bình Giang 

34 Quảng Nam 08 Huyện Thăng Bình 04 Bình Hải 

34 Quảng Nam 08 Huyện Thăng Bình 05 Bình Lãnh 

34 Quảng Nam 08 Huyện Thăng Bình 06 Bình Minh 

34 Quảng Nam 08 Huyện Thăng Bình 07 Bình Nam 

34 Quảng Nam 08 Huyện Thăng Bình 08 Bình Phú 

34 Quảng Nam 08 Huyện Thăng Bình 09 Bình Sa 

34 Quảng Nam 08 Huyện Thăng Bình 10 Bình Triều 

34 Quảng Nam 09 Huyện Núi Thành 01 Tam Anh Bắc 

34 Quảng Nam 09 Huyện Núi Thành 02 Tam Anh Nam 

34 Quảng Nam 09 Huyện Núi Thành 03 Tam Giang 

34 Quảng Nam 09 Huyện Núi Thành 04 Tam Hải 

34 Quảng Nam 09 Huyện Núi Thành 05 Tam Hòa 

34 Quảng Nam 09 Huyện Núi Thành 06 Tam Mỹ Đông 

34 Quảng Nam 09 Huyện Núi Thành 07 Tam Mỹ Tây 
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34 Quảng Nam 09 Huyện Núi Thành 08 Tam Sơn 

34 Quảng Nam 09 Huyện Núi Thành 09 Tam Thạnh 

34 Quảng Nam 09 Huyện Núi Thành 10 Tam Tiến 

34 Quảng Nam 09 Huyện Núi Thành 11 Tam Trà 

34 Quảng Nam 17 Huyện Phú Ninh 01 Tam Lãnh 

35 Quảng Ngãi 01 Huyện Bình Sơn 01 Bình An 

35 Quảng Ngãi 01 Huyện Bình Sơn 02 Bình Chánh 

35 Quảng Ngãi 01 Huyện Bình Sơn 03 Bình Châu 

35 Quảng Ngãi 01 Huyện Bình Sơn 04 Bình Đông 

35 Quảng Ngãi 01 Huyện Bình Sơn 05 Bình Hải 

35 Quảng Ngãi 01 Huyện Bình Sơn 06 Bình Khương 

35 Quảng Ngãi 01 Huyện Bình Sơn 07 Bình Thạnh 

35 Quảng Ngãi 01 Huyện Bình Sơn 08 Bình Trị 

35 Quảng Ngãi 02 Huyện Sơn Tịnh 01 Tịnh Đông 

35 Quảng Ngãi 02 Huyện Sơn Tịnh 02 Tịnh Giang 

35 Quảng Ngãi 02 Huyện Sơn Tịnh 03 Tịnh Hiệp 

35 Quảng Ngãi 02 Huyện Sơn Tịnh 04 Tịnh Hoà 

35 Quảng Ngãi 02 Huyện Sơn Tịnh 05 Tịnh Kỳ 

35 Quảng Ngãi 04 Huyện Tư Nghĩa 01 Nghĩa Lâm 

35 Quảng Ngãi 04 Huyện Tư Nghĩa 02 Nghĩa Sơn 

35 Quảng Ngãi 04 Huyện Tư Nghĩa 03 Nghĩa Thọ 

35 Quảng Ngãi 05 Huyện Nghĩa Hành 01 Hành Dũng 

35 Quảng Ngãi 05 Huyện Nghĩa Hành 02 Hành Nhân 

35 Quảng Ngãi 05 Huyện Nghĩa Hành 03 Hành Thiện 

35 Quảng Ngãi 05 Huyện Nghĩa Hành 04 Hành Tín Đông 

35 Quảng Ngãi 05 Huyện Nghĩa Hành 05 Hành Tín Tây 

35 Quảng Ngãi 06 Huyện Mộ Đức 01 Đức Chánh 

35 Quảng Ngãi 06 Huyện Mộ Đức 02 Đức Lợi 

35 Quảng Ngãi 06 Huyện Mộ Đức 03 Đức Minh 
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35 Quảng Ngãi 06 Huyện Mộ Đức 04 Đức Phong 

35 Quảng Ngãi 06 Huyện Mộ Đức 05 Đức Phú 

35 Quảng Ngãi 06 Huyện Mộ Đức 06 Đức Thắng 

35 Quảng Ngãi 07 Huyện Đức phổ 01 Phổ An 

35 Quảng Ngãi 07 Huyện Đức phổ 02 Phổ Châu 

35 Quảng Ngãi 07 Huyện Đức phổ 03 Phổ Nhơn 

35 Quảng Ngãi 07 Huyện Đức phổ 04 Phổ Phong 

35 Quảng Ngãi 07 Huyện Đức phổ 05 Phổ Quang 

35 Quảng Ngãi 07 Huyện Đức phổ 06 Phổ Thạnh 

35 Quảng Ngãi 07 Huyện Đức phổ 07 Phổ Vinh 

35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 01 Thị trấn Ba Tơ 

35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 02 Ba Bích 

35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 03 Ba Chùa 

35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 04 Ba Cung 

35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 05 Ba Điền 

35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 06 Ba Dinh 

35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 07 Ba Động 

35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 08 Ba Giang 

35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 09 Ba Khâm 

35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 10 Ba Lế 

35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 11 Ba Liên 

35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 12 Ba Nam 

35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 13 Ba Ngạc 

35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 14 Ba Thành 

35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 15 Ba Tiêu 

35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 16 Ba Tô 

35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 17 Ba Trang 

35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 18 Ba Vì 

35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 19 Ba Vinh 
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35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 20 Ba Xa 

35 Quảng Ngãi 09 Huyện Minh Long 01 Long Hiệp 

35 Quảng Ngãi 09 Huyện Minh Long 02 Long Mai 

35 Quảng Ngãi 09 Huyện Minh Long 03 Long Môn 

35 Quảng Ngãi 09 Huyện Minh Long 04 Long Sơn 

35 Quảng Ngãi 09 Huyện Minh Long 05 Thanh An 

35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 01 Thị trấn Di Lăng 

35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 02 Sơn Ba 

35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 03 Sơn Bao 

35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 04 Sơn Cao 

35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 05 Sơn Giang 

35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 06 Sơn Hạ 

35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 07 Sơn Hải 

35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 08 Sơn Kỳ 

35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 09 Sơn Linh 

35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 10 Sơn Nham 

35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 11 Sơn Thành 

35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 12 Sơn Thượng 

35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 13 Sơn Thủy 

35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 14 Sơn Trung 

35 Quảng Ngãi 11 Huyện Sơn Tây 01 Sơn Bua 

35 Quảng Ngãi 11 Huyện Sơn Tây 02 Sơn Dung 

35 Quảng Ngãi 11 Huyện Sơn Tây 03 Sơn Lập 

35 Quảng Ngãi 11 Huyện Sơn Tây 04 Sơn Liên 

35 Quảng Ngãi 11 Huyện Sơn Tây 05 Sơn Long 

35 Quảng Ngãi 11 Huyện Sơn Tây 06 Sơn Màu 

35 Quảng Ngãi 11 Huyện Sơn Tây 07 Sơn Mùa 

35 Quảng Ngãi 11 Huyện Sơn Tây 08 Sơn Tân 

35 Quảng Ngãi 11 Huyện Sơn Tây 09 Sơn Tinh 
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35 Quảng Ngãi 12 Huyện Trà Bồng 01 Thị trấn Trà Xuân 

35 Quảng Ngãi 12 Huyện Trà Bồng 02 Trà Bình 

35 Quảng Ngãi 12 Huyện Trà Bồng 03 Trà Bùi 

35 Quảng Ngãi 12 Huyện Trà Bồng 04 Trà Giang 

35 Quảng Ngãi 12 Huyện Trà Bồng 05 Trà Hiệp 

35 Quảng Ngãi 12 Huyện Trà Bồng 06 Trà Lâm 

35 Quảng Ngãi 12 Huyện Trà Bồng 07 Trà Phú 

35 Quảng Ngãi 12 Huyện Trà Bồng 08 Trà Sơn 

35 Quảng Ngãi 12 Huyện Trà Bồng 09 Trà Tân 

35 Quảng Ngãi 12 Huyện Trà Bồng 10 Trà Thủy 

35 Quảng Ngãi 13 Huyện Tây Trà 01 Trà Khê 

35 Quảng Ngãi 13 Huyện Tây Trà 02 Trà Lãnh 

35 Quảng Ngãi 13 Huyện Tây Trà 03 Trà Nham 

35 Quảng Ngãi 13 Huyện Tây Trà 04 Trà Phong 

35 Quảng Ngãi 13 Huyện Tây Trà 05 Trà Quân 

35 Quảng Ngãi 13 Huyện Tây Trà 06 Trà Thanh 

35 Quảng Ngãi 13 Huyện Tây Trà 07 Trà Thọ 

35 Quảng Ngãi 13 Huyện Tây Trà 08 Trà Trung 

35 Quảng Ngãi 13 Huyện Tây Trà 09 Trà Xinh 

35 Quảng Ngãi 14 Huyện Lý Sơn 01 An Bình 

35 Quảng Ngãi 14 Huyện Lý Sơn 02 An Hải 

35 Quảng Ngãi 14 Huyện Lý Sơn 03 An Vĩnh 

37 Bình Định 01 Thành phố Quy Nhơn 01 Phường Bùi Thị Xuân 

37 Bình Định 01 Thành phố Quy Nhơn 02 Nhơn Châu 

37 Bình Định 01 Thành phố Quy Nhơn 03 Phước Mỹ 

37 Bình Định 02 Huyện An Lão 01 Thị trấn An Lão 

37 Bình Định 02 Huyện An Lão 02 An Dũng 

37 Bình Định 02 Huyện An Lão 03 An Hòa 

37 Bình Định 02 Huyện An Lão 04 An Hưng 
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37 Bình Định 02 Huyện An Lão 05 An Nghĩa 

37 Bình Định 02 Huyện An Lão 06 An Quang 

37 Bình Định 02 Huyện An Lão 07 An Tân 

37 Bình Định 02 Huyện An Lão 08 An Toàn 

37 Bình Định 02 Huyện An Lão 09 An Trung 

37 Bình Định 02 Huyện An Lão 10 An Vinh 

37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 01 Ân Hảo Đông 

37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 02 Ân Hảo Tây 

37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 03 Ân Hữu 

37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 04 Ân Nghĩa 

37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 05 Ân Sơn 

37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 06 Ân Tường Đông 

37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 07 Ân Tường Tây 

37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 08 Bok Tới 

37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 09 Đắk Mang 

37 Bình Định 04 Huyện Hoài Nhơn 01 Hoài Hải 

37 Bình Định 04 Huyện Hoài Nhơn 02 Hoài Hương 

37 Bình Định 04 Huyện Hoài Nhơn 03 Hoài Mỹ 

37 Bình Định 04 Huyện Hoài Nhơn 04 Hoài Sơn 

37 Bình Định 04 Huyện Hoài Nhơn 05 Hoài Thanh 

37 Bình Định 04 Huyện Hoài Nhơn 06 Tam Quan Nam 

37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 01 Mỹ An 

37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 02 Mỹ Cát 

37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 03 Mỹ Châu 

37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 04 Mỹ Đức 

37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 05 Mỹ Lợi 

37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 06 Mỹ Thành 

37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 07 Mỹ Thắng 

37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 08 Mỹ Thọ 
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37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 01 Cát Chánh 

37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 02 Cát Hải 

37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 03 Cát Hưng 

37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 04 Cát Khánh 

37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 05 Cát Lâm 

37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 06 Cát Minh 

37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 07 Cát Sơn 

37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 08 Cát Tài 

37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 09 Cát Thành 

37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 01 Thị trấn Vĩnh Thạnh 

37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 02 Vĩnh Hảo 

37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 03 Vĩnh Hiệp 

37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 04 Vĩnh Hòa 

37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 05 Vĩnh Kim 

37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 06 Vĩnh Quang 

37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 07 Vĩnh Sơn 

37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 08 Vĩnh Thịnh 

37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 09 Vĩnh Thuận 

37 Bình Định 08 Huyện Tây Sơn 01 Bình Tân 

37 Bình Định 08 Huyện Tây Sơn 02 Bình Thuận 

37 Bình Định 08 Huyện Tây Sơn 03 Tây Giang 

37 Bình Định 08 Huyện Tây Sơn 04 Tây Phú 

37 Bình Định 08 Huyện Tây Sơn 05 Tây Thuận 

37 Bình Định 08 Huyện Tây Sơn 06 Tây Xuân 

37 Bình Định 08 Huyện Tây Sơn 07 Vĩnh An 

37 Bình Định 09 Huyện Vân Canh 01 Thị trấn Vân Canh 

37 Bình Định 09 Huyện Vân Canh 02 Canh Hiển 

37 Bình Định 09 Huyện Vân Canh 03 Canh Hiệp 

37 Bình Định 09 Huyện Vân Canh 04 Canh Hòa 
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37 Bình Định 09 Huyện Vân Canh 05 Canh Liên 

37 Bình Định 09 Huyện Vân Canh 06 Canh Thuận 

37 Bình Định 09 Huyện Vân Canh 07 Canh Vinh 

37 Bình Định 11 Huyện Tuy Phước 01 Phước Thành 

39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 01 An Phú 

39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 01 Đa Lộc 

39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 02 La Hai 

39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 03 Phú Mỡ 

39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 04 Xuân Lãnh 

39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 05 Xuân Long 

39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 06 Xuân Phước 

39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 07 Xuân Quang 1 

39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 08 Xuân Quang 2 

39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 09 Xuân Quang 3 

39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 10 Xuân Sơn Nam 

39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 11 Xuân Sơn Bắc 

39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 01 Xuân Cảnh 

39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 02 Xuân Hải 

39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 03 Xuân Lâm 

39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 04 Xuân Phương 

39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 05 Xuân Thịnh 

39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 06 Xuân Thọ 2 

39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 01 An Chấn 

39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 02 An Cư 

39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 03 An Hải 

39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 04 An Hiệp 

39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 05 An Hòa 

39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 06 An Mỹ 

39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 07 An Ninh Đông 
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39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 08 An Ninh Tây 

39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 01 Cà Lúi 

39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 02 Củng Sơn 

39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 03 Ea Chà Rang 

39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 04 Krông Pa 

39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 05 Phước Tân 

39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 06 Sơn Định 

39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 07 Sơn Hà 

39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 08 Sơn Hội 

39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 09 Sơn Long 

39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 10 Sơn Nguyên 

39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 11 Sơn Phước 

39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 12 Sơn Xuân 

39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 13 Suối Bạc 

39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 14 Suối Trai 

39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 01 Đức Bình Đông 

39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 02 Đức Bình Tây 

39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 03 Ea Bá 

39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 04 Ea Bar 

39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 05 Ea Bia 

39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 06 Ea Lâm 

39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 07 Ea Ly 

39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 08 Ea Trol 

39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 09 Hai Riêng 

39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 10 Sông Hinh 

39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 11 Sơn Giang 

39 Phú Yên 07 Huyện Đông Hòa 01 Hòa Hiệp Nam 

39 Phú Yên 07 Huyện Đông Hòa 02 Hòa Tâm 

39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 01 Sơn Thành Đông 
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39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 02 Sơn Thành Tây 

41 Khánh Hoà 02 Huyện Vạn Ninh 03 Vạn Bình 

41 Khánh Hoà 02 Huyện Vạn Ninh 05 Vạn Khánh 

41 Khánh Hoà 02 Huyện Vạn Ninh 06 Vạn Long 

41 Khánh Hoà 02 Huyện Vạn Ninh 07 Vạn Lương 

41 Khánh Hoà 02 Huyện Vạn Ninh 08 Vạn Phú 

41 Khánh Hoà 02 Huyện Vạn Ninh 09 Vạn Phước 

41 Khánh Hoà 02 Huyện Vạn Ninh 10 Vạn Thạnh 

41 Khánh Hoà 02 Huyện Vạn Ninh 11 Vạn Thọ 

41 Khánh Hoà 02 Huyện Vạn Ninh 12 Xuân Sơn 

41 Khánh Hoà 03 Thị xã Ninh Hoà 13 Ninh Sơn 

41 Khánh Hoà 03 Thị xã Ninh Hoà 14 Ninh Tân 

41 Khánh Hoà 03 Thị xã Ninh Hoà 15 Ninh Tây 

41 Khánh Hoà 03 Thị xã Ninh Hoà 16 Ninh Thượng 

41 Khánh Hoà 03 Thị xã Ninh Hoà 17 Ninh Vân 

41 Khánh Hoà 04 Huyện Diên Khánh 18 Diên Tân 

41 Khánh Hoà 04 Huyện Diên Khánh 19 Suối Tiên 

41 Khánh Hoà 05 Huyện Khánh Vĩnh 01 Khánh Vĩnh 

41 Khánh Hoà 05 Huyện Khánh Vĩnh 02 Cầu Bà 

41 Khánh Hoà 05 Huyện Khánh Vĩnh 03 Giang Ly 

41 Khánh Hoà 05 Huyện Khánh Vĩnh 04 Khánh Bình 

41 Khánh Hoà 05 Huyện Khánh Vĩnh 05 Khánh Đông 

41 Khánh Hoà 05 Huyện Khánh Vĩnh 06 Khánh Hiệp 

41 Khánh Hoà 05 Huyện Khánh Vĩnh 07 Khánh Nam 

41 Khánh Hoà 05 Huyện Khánh Vĩnh 08 Khánh Phú 

41 Khánh Hoà 05 Huyện Khánh Vĩnh 09 Khánh Thành 

41 Khánh Hoà 05 Huyện Khánh Vĩnh 10 Khánh Thượng 

41 Khánh Hoà 05 Huyện Khánh Vĩnh 11 Khánh Trung 

41 Khánh Hoà 05 Huyện Khánh Vĩnh 12 Liên Sang 
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41 Khánh Hoà 05 Huyện Khánh Vĩnh 13 Sông Cầu 

41 Khánh Hoà 05 Huyện Khánh Vĩnh 14 Sơn Thái 

41 Khánh Hoà 06 Thành phố Cam Ranh 15 Cam Bình 

41 Khánh Hoà 06 Thành phố Cam Ranh 16 Cam Lập 

41 Khánh Hoà 06 Thành phố Cam Ranh 17 Cam Phước Đông 

41 Khánh Hoà 06 Thành phố Cam Ranh 18 Cam Thành Nam 

41 Khánh Hoà 06 Thành phố Cam Ranh 19 Cam Thịnh Tây 

41 Khánh Hoà 07 Huyện Khánh Sơn 01 Tô Hạp 

41 Khánh Hoà 07 Huyện Khánh Sơn 02 Ba Cụm Bắc 

41 Khánh Hoà 07 Huyện Khánh Sơn 03 Ba Cụm Nam 

41 Khánh Hoà 07 Huyện Khánh Sơn 04 Sơn Bình 

41 Khánh Hoà 07 Huyện Khánh Sơn 05 Sơn Hiệp 

41 Khánh Hoà 07 Huyện Khánh Sơn 06 Sơn Lâm 

41 Khánh Hoà 07 Huyện Khánh Sơn 07 Sơn Trung 

41 Khánh Hoà 07 Huyện Khánh Sơn 08 Thành Sơn 

41 Khánh Hoà 09 Huyện Cam Lâm 02 Cam An Bắc 

41 Khánh Hoà 09 Huyện Cam Lâm 03 Cam An Nam 

41 Khánh Hoà 09 Huyện Cam Lâm 04 Cam Hải Đông 

41 Khánh Hoà 09 Huyện Cam Lâm 06 Cam Hiệp Bắc 

41 Khánh Hoà 09 Huyện Cam Lâm 08 Cam Hòa 

41 Khánh Hoà 09 Huyện Cam Lâm 09 Cam Phước Tây 

41 Khánh Hoà 09 Huyện Cam Lâm 10 Cam Tân 

41 Khánh Hoà 09 Huyện Cam Lâm 11 Sơn Tân 

41 Khánh Hoà 09 Huyện Cam Lâm 13 Suối Cát 

41 Khánh Hoà 09 Huyện Cam Lâm 14 Suối Tân 

43 Bình Phước 01 Thị xã Đồng Xoài 01 Phường Tân Bình 

43 Bình Phước 01 Thị xã Đồng Xoài 02 Phường Tân Đồng 

43 Bình Phước 01 Thị xã Đồng Xoài 03 Phường Tân Phú 

43 Bình Phước 01 Thị xã Đồng Xoài 04 Phường Tân Thiện 
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43 Bình Phước 01 Thị xã Đồng Xoài 05 Phường Tân Xuân 

43 Bình Phước 01 Thị xã Đồng Xoài 06 Tân Thành 

43 Bình Phước 01 Thị xã Đồng Xoài 07 Tiến Hưng 

43 Bình Phước 01 Thị xã Đồng Xoài 08 Tiến Thành 

43 Bình Phước 02 Huyện Đồng Phú 01 Thị trấn Tân Phú 

43 Bình Phước 02 Huyện Đồng Phú 02 Đồng Tiến 

43 Bình Phước 02 Huyện Đồng Phú 03 Tân Lập 

43 Bình Phước 02 Huyện Đồng Phú 04 Tân Tiến 

43 Bình Phước 02 Huyện Đồng Phú 05 Thuận Lợi 

43 Bình Phước 02 Huyện Đồng Phú 06 Thuận Phú 

43 Bình Phước 02 Huyện Đồng Phú 07 Tân Hòa 

43 Bình Phước 02 Huyện Đồng Phú 08 Tân Hưng 

43 Bình Phước 02 Huyện Đồng Phú 09 Tân Phước 

43 Bình Phước 02 Huyện Đồng Phú 10 Đồng Tâm 

43 Bình Phước 02 Huyện Đồng Phú 11 Tân Lợi 

43 Bình Phước 03 Huyện Chơn Thành 01 Minh Lập 

43 Bình Phước 03 Huyện Chơn Thành 02 Minh Thành 

43 Bình Phước 03 Huyện Chơn Thành 03 Minh Thắng 

43 Bình Phước 03 Huyện Chơn Thành 04 Nha Bích 

43 Bình Phước 03 Huyện Chơn Thành 05 Quang Minh 

43 Bình Phước 04 Thị xã Bình Long 01 Phường An Lộc 

43 Bình Phước 04 Thị xã Bình Long 02 Phường Hưng Chiến 

43 Bình Phước 04 Thị xã Bình Long 03 Phường Phú Đức 

43 Bình Phước 04 Thị xã Bình Long 04 Phường Phú Thịnh 

43 Bình Phước 04 Thị xã Bình Long 05 Thanh Phú 

43 Bình Phước 04 Thị xã Bình Long 06 Thanh Lương 

43 Bình Phước 05 Huyện Lộc Ninh 01 Thị trấn Lộc Ninh 

43 Bình Phước 05 Huyện Lộc Ninh 02 Lộc An 

43 Bình Phước 05 Huyện Lộc Ninh 03 Lộc Điền 
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43 Bình Phước 05 Huyện Lộc Ninh 04 Lộc Hiệp 

43 Bình Phước 05 Huyện Lộc Ninh 05 Lộc Hòa 

43 Bình Phước 05 Huyện Lộc Ninh 06 Lộc Hưng 

43 Bình Phước 05 Huyện Lộc Ninh 07 Lộc Thái 

43 Bình Phước 05 Huyện Lộc Ninh 08 Lộc Thạnh 

43 Bình Phước 05 Huyện Lộc Ninh 09 Lộc Thiện 

43 Bình Phước 05 Huyện Lộc Ninh 10 Lộc Thịnh 

43 Bình Phước 05 Huyện Lộc Ninh 11 Lộc Thuận 

43 Bình Phước 05 Huyện Lộc Ninh 12 Lộc Khánh 

43 Bình Phước 05 Huyện Lộc Ninh 13 Lộc Phú 

43 Bình Phước 05 Huyện Lộc Ninh 14 Lộc Tấn 

43 Bình Phước 05 Huyện Lộc Ninh 15 Lộc Quang 

43 Bình Phước 05 Huyện Lộc Ninh 16 Lộc Thành 

43 Bình Phước 06 Huyện Bù Đốp 01 Thị trấn Thanh Bình 

43 Bình Phước 06 Huyện Bù Đốp 02 Tân Thành 

43 Bình Phước 06 Huyện Bù Đốp 03 Hưng Phước 

43 Bình Phước 06 Huyện Bù Đốp 04 Tân Tiến 

43 Bình Phước 06 Huyện Bù Đốp 05 Thanh Hòa 

43 Bình Phước 06 Huyện Bù Đốp 06 Thiện Hưng 

43 Bình Phước 06 Huyện Bù Đốp 07 Phước Thiện 

43 Bình Phước 07 Thị xã Phước Long 01 Phường Long Phước 

43 Bình Phước 07 Thị xã Phước Long 02 Phường Long Thủy 

43 Bình Phước 07 Thị xã Phước Long 03 Phường Phước Bình 

43 Bình Phước 07 Thị xã Phước Long 04 Phường Sơn Giang 

43 Bình Phước 07 Thị xã Phước Long 05 Phường Thác Mơ 

43 Bình Phước 07 Thị xã Phước Long 06 Long Giang 

43 Bình Phước 07 Thị xã Phước Long 07 Phước Tín 

43 Bình Phước 08 Huyện Bù Đăng 01 Thị trấn Đức Phong 

43 Bình Phước 08 Huyện Bù Đăng 02 Bình Minh 
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43 Bình Phước 08 Huyện Bù Đăng 03 Bom Bo 

43 Bình Phước 08 Huyện Bù Đăng 04 Đăng Hà 

43 Bình Phước 08 Huyện Bù Đăng 05 Đoàn Kết 

43 Bình Phước 08 Huyện Bù Đăng 06 Đồng Nai 

43 Bình Phước 08 Huyện Bù Đăng 07 Đức Liễu 

43 Bình Phước 08 Huyện Bù Đăng 08 Minh Hưng 

43 Bình Phước 08 Huyện Bù Đăng 09 Nghĩa Bình 

43 Bình Phước 08 Huyện Bù Đăng 10 Nghĩa Trung 

43 Bình Phước 08 Huyện Bù Đăng 11 Phước Sơn 

43 Bình Phước 08 Huyện Bù Đăng 12 Thọ Sơn 

43 Bình Phước 08 Huyện Bù Đăng 13 Thống Nhất 

43 Bình Phước 08 Huyện Bù Đăng 14 Phú Sơn 

43 Bình Phước 08 Huyện Bù Đăng 15 Đak Nhau 

43 Bình Phước 08 Huyện Bù Đăng 16 Đường 10 

43 Bình Phước 09 Huyện Hớn Quản 01 An Phú 

43 Bình Phước 09 Huyện Hớn Quản 02 Đồng Nơ 

43 Bình Phước 09 Huyện Hớn Quản 03 Minh Đức 

43 Bình Phước 09 Huyện Hớn Quản 04 Minh Tâm 

43 Bình Phước 09 Huyện Hớn Quản 05 Tân Hiệp 

43 Bình Phước 09 Huyện Hớn Quản 06 Tân Hưng 

43 Bình Phước 09 Huyện Hớn Quản 07 Tân Khai 

43 Bình Phước 09 Huyện Hớn Quản 08 Tân Lợi 

43 Bình Phước 09 Huyện Hớn Quản 09 Tân Quan 

43 Bình Phước 09 Huyện Hớn Quản 10 Thanh Bình 

43 Bình Phước 09 Huyện Hớn Quản 11 Phước An 

43 Bình Phước 09 Huyện Hớn Quản 12 Thanh An 

43 Bình Phước 09 Huyện Hớn Quản 13 An Khương 

43 Bình Phước 10 Huyện Bù Gia Mập 01 Bình Sơn 

43 Bình Phước 10 Huyện Bù Gia Mập 02 Bình Tân 
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43 Bình Phước 10 Huyện Bù Gia Mập 03 Bù Gia Mập 

43 Bình Phước 10 Huyện Bù Gia Mập 04 Bù Nho 

43 Bình Phước 10 Huyện Bù Gia Mập 05 Đakia 

43 Bình Phước 10 Huyện Bù Gia Mập 06 Long Bình 

43 Bình Phước 10 Huyện Bù Gia Mập 07 Long Hưng 

43 Bình Phước 10 Huyện Bù Gia Mập 08 Phú Nghĩa 

43 Bình Phước 10 Huyện Bù Gia Mập 09 Phú Riềng 

43 Bình Phước 10 Huyện Bù Gia Mập 10 Phước Tân 

43 Bình Phước 10 Huyện Bù Gia Mập 11 Bình Thắng 

43 Bình Phước 10 Huyện Bù Gia Mập 12 Đức Hạnh 

43 Bình Phước 10 Huyện Bù Gia Mập 13 Long Hà 

43 Bình Phước 10 Huyện Bù Gia Mập 14 Long Tân 

43 Bình Phước 10 Huyện Bù Gia Mập 15 Phú Trung 

43 Bình Phước 10 Huyện Bù Gia Mập 16 Phú Văn 

43 Bình Phước 10 Huyện Bù Gia Mập 17 Phước Minh 

43 Bình Phước 10 Huyện Bù Gia Mập 18 Đăk Ơ 

45 Ninh Thuận 01 Th. phố Phan Rang -Tháp Chàm 01 Thành Hải 

45 Ninh Thuận 02 Huyện Ninh Sơn 01 Hòa Sơn 

45 Ninh Thuận 02 Huyện Ninh Sơn 02 Lâm Sơn 

45 Ninh Thuận 02 Huyện Ninh Sơn 03 Lương Sơn 

45 Ninh Thuận 02 Huyện Ninh Sơn 04 Ma Nới 

45 Ninh Thuận 02 Huyện Ninh Sơn 05 Mỹ Sơn 

45 Ninh Thuận 02 Huyện Ninh Sơn 06 Nhơn Sơn 

45 Ninh Thuận 02 Huyện Ninh Sơn 07 Quảng Sơn 

45 Ninh Thuận 03 Huyện Ninh Hải 01 Vĩnh Hải 

45 Ninh Thuận 03 Huyện Ninh Hải 02 Xuân Hải 

45 Ninh Thuận 04 Huyện Ninh Phước 01 An Hải 

45 Ninh Thuận 04 Huyện Ninh Phước 02 Phước Dân 

45 Ninh Thuận 04 Huyện Ninh Phước 03 Phước Hải 
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45 Ninh Thuận 04 Huyện Ninh Phước 04 Phước Hậu 

45 Ninh Thuận 04 Huyện Ninh Phước 05 Phước Hữu 

45 Ninh Thuận 04 Huyện Ninh Phước 06 Phước Sơn 

45 Ninh Thuận 04 Huyện Ninh Phước 07 Phước Thái 

45 Ninh Thuận 04 Huyện Ninh Phước 08 Phước Thuận 

45 Ninh Thuận 04 Huyện Ninh Phước 09 Phước Vinh 

45 Ninh Thuận 05 Huyện Bác ái 01 Phước Bình 

45 Ninh Thuận 05 Huyện Bác ái 02 Phước Chính 

45 Ninh Thuận 05 Huyện Bác ái 03 Phước Đại 

45 Ninh Thuận 05 Huyện Bác ái 04 Phước Hòa 

45 Ninh Thuận 05 Huyện Bác ái 05 Phước Tân 

45 Ninh Thuận 05 Huyện Bác ái 06 Phước Thắng 

45 Ninh Thuận 05 Huyện Bác ái 07 Phước Thành 

45 Ninh Thuận 05 Huyện Bác ái 08 Phước Tiến 

45 Ninh Thuận 05 Huyện Bác ái 09 Phước Trung 

45 Ninh Thuận 06 Huyện Thuận Bắc 01 Bắc Sơn 

45 Ninh Thuận 06 Huyện Thuận Bắc 02 Công Hải 

45 Ninh Thuận 06 Huyện Thuận Bắc 03 Lợi Hải 

45 Ninh Thuận 06 Huyện Thuận Bắc 04 Phước Chiến 

45 Ninh Thuận 06 Huyện Thuận Bắc 05 Phước Kháng 

45 Ninh Thuận 07 Huyện Thuận Nam 01 Nhị Hà 

45 Ninh Thuận 07 Huyện Thuận Nam 02 Phước Dinh 

45 Ninh Thuận 07 Huyện Thuận Nam 03 Phước Hà 

45 Ninh Thuận 07 Huyện Thuận Nam 04 Phước Minh 

45 Ninh Thuận 07 Huyện Thuận Nam 05 Phước Nam 

45 Ninh Thuận 07 Huyện Thuận Nam 06 Phước Ninh 

46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 01 Ninh Thạnh 

46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 02 Phường 1 

46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 03 Tân Bình 
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46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 04 Thạnh Tân 

46 Tây Ninh 02 Huyện Tân Biên 01 Hòa Hiệp 

46 Tây Ninh 02 Huyện Tân Biên 02 Tân Bình 

46 Tây Ninh 02 Huyện Tân Biên 03 Tân Lập 

46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 01 Suối Dây 

46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 02 Suối Ngô 

46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 03 Tân Đông 

46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 04 Tân Hà 

46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 05 Tân Hòa 

46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 06 Tân Hội 

46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 07 Tân Hưng 

46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 08 Tân Phú 

46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 09 Tân Thành 

46 Tây Ninh 04 Huyện Dương Minh Châu 01 Suối Đá 

46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 01 Biên Giới 

46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 02 Hòa Hội 

46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 03 Hòa Thạnh 

46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 04 Ninh Điền 

46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 05 Phước Vinh 

46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 06 Thành Long 

46 Tây Ninh 06 Huyện Hòa Thành 01 Trường Tây 

46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 01 Long Khánh 

46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 02 Long Phước 

46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 03 Long Thuận 

46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 04 Lợi Thuận 

46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 05 Tiên Thuận 

46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng 01 Bình Thạnh 

46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng 02 Phước Chỉ 

47 Bình Thuận 02 Huyện Tuy Phong 01 Bình Thạnh 

http://tuyensinh247.com/


 

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý – Hóa- Sinh – Văn Anh tốt nhất           
 

 

47 Bình Thuận 02 Huyện Tuy Phong 06 Phan Dũng 

47 Bình Thuận 02 Huyện Tuy Phong 08 Phong Phú 

47 Bình Thuận 02 Huyện Tuy Phong 09 Phú Lạc 

47 Bình Thuận 02 Huyện Tuy Phong 11 Vĩnh Hảo 

47 Bình Thuận 02 Huyện Tuy Phong 12 Vĩnh Tân 

47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 01 Bình An 

47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 02 Bình Tân 

47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 03 Chợ Lầu 

47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 04 Hải Ninh 

47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 05 Hòa Thắng 

47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 06 Hồng Phong 

47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 07 Hồng Thái 

47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 08 Lương Sơn 

47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 09 Phan Điền 

47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 10 Phan Hiệp 

47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 11 Phan Hòa 

47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 12 Phan Lâm 

47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 13 Phan Rí Thành 

47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 14 Phan Sơn 

47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 15 Phan Thanh 

47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 16 Phan Tiến 

47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 17 Sông Bình 

47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 18 Sông Luỹ 

47 Bình Thuận 04 Huyện Hàm Thuận Bắc 01 Đa Mi 

47 Bình Thuận 04 Huyện Hàm Thuận Bắc 02 Đông Giang 

47 Bình Thuận 04 Huyện Hàm Thuận Bắc 03 Đông Tiến 

47 Bình Thuận 04 Huyện Hàm Thuận Bắc 04 Hàm Chính 

47 Bình Thuận 04 Huyện Hàm Thuận Bắc 07 Hàm Liêm 

47 Bình Thuận 04 Huyện Hàm Thuận Bắc 08 Hàm Phú 
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47 Bình Thuận 04 Huyện Hàm Thuận Bắc 10 Hàm Trí 

47 Bình Thuận 04 Huyện Hàm Thuận Bắc 11 Hồng Liêm 

47 Bình Thuận 04 Huyện Hàm Thuận Bắc 12 Hồng Sơn 

47 Bình Thuận 04 Huyện Hàm Thuận Bắc 13 La Dạ 

47 Bình Thuận 04 Huyện Hàm Thuận Bắc 16 Thuận Hòa 

47 Bình Thuận 04 Huyện Hàm Thuận Bắc 17 Thuận Minh 

47 Bình Thuận 05 Huyện Hàm Thuận Nam 01 Hàm Cần 

47 Bình Thuận 05 Huyện Hàm Thuận Nam 04 Hàm Minh 

47 Bình Thuận 05 Huyện Hàm Thuận Nam 06 Hàm Thạnh 

47 Bình Thuận 05 Huyện Hàm Thuận Nam 07 Mương Mán 

47 Bình Thuận 05 Huyện Hàm Thuận Nam 08 Mỹ Thạnh 

47 Bình Thuận 05 Huyện Hàm Thuận Nam 09 Tân Lập 

47 Bình Thuận 05 Huyện Hàm Thuận Nam 10 Tân Thuận 

47 Bình Thuận 05 Huyện Hàm Thuận Nam 11 Thuận Nam 

47 Bình Thuận 05 Huyện Hàm Thuận Nam 12 Thuận Quý 

47 Bình Thuận 06 Huyện Hàm Tân 01 Sơn Mỹ 

47 Bình Thuận 06 Huyện Hàm Tân 02 Sông Phan 

47 Bình Thuận 06 Huyện Hàm Tân 03 Tân Đức 

47 Bình Thuận 06 Huyện Hàm Tân 04 Tân Hà 

47 Bình Thuận 06 Huyện Hàm Tân 05 Tân Minh 

47 Bình Thuận 06 Huyện Hàm Tân 06 Tân Nghĩa 

47 Bình Thuận 06 Huyện Hàm Tân 07 Tân Phúc 

47 Bình Thuận 06 Huyện Hàm Tân 08 Tân Thắng 

47 Bình Thuận 06 Huyện Hàm Tân 09 Tân Xuân 

47 Bình Thuận 06 Huyện Hàm Tân 10 Thắng Hải 

47 Bình Thuận 07 Huyện Đức Linh 01 Đai Kai 

47 Bình Thuận 07 Huyện Đức Linh 02 Đông Hà 

47 Bình Thuận 07 Huyện Đức Linh 03 Đức Chính 

47 Bình Thuận 07 Huyện Đức Linh 04 Đức Hạnh 
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47 Bình Thuận 07 Huyện Đức Linh 05 Đức Tài 

47 Bình Thuận 07 Huyện Đức Linh 06 Đức Tín 

47 Bình Thuận 07 Huyện Đức Linh 07 Mê Pu 

47 Bình Thuận 07 Huyện Đức Linh 08 Nam Chính 

47 Bình Thuận 07 Huyện Đức Linh 09 Sùng Nhơn 

47 Bình Thuận 07 Huyện Đức Linh 10 Tân Hà 

47 Bình Thuận 07 Huyện Đức Linh 11 Trà Tân 

47 Bình Thuận 07 Huyện Đức Linh 12 Võ Xu 

47 Bình Thuận 07 Huyện Đức Linh 13 Vũ Hòa 

47 Bình Thuận 08 Huyện Tánh Linh 01 Bắc Ruộng 

47 Bình Thuận 08 Huyện Tánh Linh 02 Đồng Kho 

47 Bình Thuận 08 Huyện Tánh Linh 03 Đức Bình 

47 Bình Thuận 08 Huyện Tánh Linh 04 Đức Phú 

47 Bình Thuận 08 Huyện Tánh Linh 05 Đức Tân 

47 Bình Thuận 08 Huyện Tánh Linh 06 Đức Thuận 

47 Bình Thuận 08 Huyện Tánh Linh 07 Gia An 

47 Bình Thuận 08 Huyện Tánh Linh 08 Gia Huynh 

47 Bình Thuận 08 Huyện Tánh Linh 09 Huy Khiêm 

47 Bình Thuận 08 Huyện Tánh Linh 10 La Ngâu 

47 Bình Thuận 08 Huyện Tánh Linh 11 Lạc Tánh 

47 Bình Thuận 08 Huyện Tánh Linh 12 Măng Tố 

47 Bình Thuận 08 Huyện Tánh Linh 13 Nghị Đức 

47 Bình Thuận 08 Huyện Tánh Linh 14 Suối Kiết 

47 Bình Thuận 09 Huyện đảo Phú Quý 01 Long Hải 

47 Bình Thuận 09 Huyện đảo Phú Quý 02 Ngũ Phụng 

47 Bình Thuận 09 Huyện đảo Phú Quý 03 Tam Thanh 

48 Đồng Nai 02 Huyện Vĩnh Cửu 01 Hiếu Liêm 

48 Đồng Nai 02 Huyện Vĩnh Cửu 02 Mã Đà 

48 Đồng Nai 02 Huyện Vĩnh Cửu 03 Phú Lý 
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48 Đồng Nai 02 Huyện Vĩnh Cửu 04 Thị trấn Vĩnh An 

48 Đồng Nai 02 Huyện Vĩnh Cửu 05 Trị An 

48 Đồng Nai 02 Huyện Vĩnh Cửu 06 Vĩnh Tân 

48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 01 Đắc Lua 

48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 02 Nam Cát Tiên 

48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 03 Núi Tượng 

48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 04 Phú An 

48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 05 Phú Bình 

48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 06 Phú Điền 

48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 07 Phú Lập 

48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 08 Phú Lộc 

48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 09 Phú Sơn 

48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 10 Phú Thịnh 

48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 11 Phú Trung 

48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 12 Tà Lài 

48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 13 Thanh Sơn 

48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 14 Thị trấn Tân Phú 

48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 15 Trà Cổ 

48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 01 Gia Canh 

48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 02 La Ngà 

48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 03 Ngọc Định 

48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 04 Phú Cường 

48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 05 Phú Hòa 

48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 06 Phú Lợi 

48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 07 Phú Ngọc 

48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 08 Phú Tân 

48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 09 Phú Túc 

48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 10 Phú Vinh 

48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 11 Suối Nho 
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48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 12 Thanh Sơn 

48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 13 Thị trấn Định Quán 

48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 14 Túc Trưng 

48 Đồng Nai 05 Huyện Thống Nhất 01 Bàu Hàm 2 

48 Đồng Nai 05 Huyện Thống Nhất 02 Hưng Lộc 

48 Đồng Nai 05 Huyện Thống Nhất 03 Lộ 25 

48 Đồng Nai 05 Huyện Thống Nhất 04 Xuân Thạnh 

48 Đồng Nai 05 Huyện Thống Nhất 05 Xuân Thiện 

48 Đồng Nai 06 Thị xã Long Khánh 01 Bảo Quang 

48 Đồng Nai 06 Thị xã Long Khánh 02 Bàu Sen 

48 Đồng Nai 06 Thị xã Long Khánh 03 Bàu Trâm 

48 Đồng Nai 06 Thị xã Long Khánh 04 Xuân Lập 

48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 01 Bảo Hòa 

48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 02 Lang Minh 

48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 03 Suối Cao 

48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 04 Suối Cát 

48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 05 Thị trấn Gia Ray 

48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 06 Xuân Bắc 

48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 07 Xuân Định 

48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 08 Xuân Hiệp 

48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 09 Xuân Hòa 

48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 10 Xuân Hưng 

48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 11 Xuân Phú 

48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 12 Xuân Tâm 

48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 13 Xuân Thành 

48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 14 Xuân Thọ 

48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 15 Xuân Trường 

48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 01 Bình Sơn 

48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 02 Phước Bình 
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48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 03 Tân Hiệp 

48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 01 An Viễn 

48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 02 Bàu Hàm 

48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 03 Cây Gáo 

48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 04 Đồi 61 

48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 05 Đông Hòa 

48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 06 Hố Nai 3 

48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 07 Hưng Thịnh 

48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 08 Sông Thao 

48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 09 Sông Trầu 

48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 10 Tây Hòa 

48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 11 Thanh Bình 

48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 12 Trung Hòa 

48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 01 Bảo Bình 

48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 02 Lâm San 

48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 03 Long Giao 

48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 04 Nhân Nghĩa 

48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 05 Sông Nhạn 

48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 06 Sông Ray 

48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 07 Thừa Đức 

48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 08 Xuân Bảo 

48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 09 Xuân Đông 

48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 10 Xuân Đường 

48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 11 Xuân Mỹ 

48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 12 Xuân Quế 

48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 13 Xuân Tây 

49 Long An 02 Huyện Vĩnh Hưng 01 Khánh Hưng 

49 Long An 02 Huyện Vĩnh Hưng 02 Hưng Điền A 

49 Long An 02 Huyện Vĩnh Hưng 03 Thái Trị 
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49 Long An 02 Huyện Vĩnh Hưng 04 Thái Bình Trung 

49 Long An 02 Huyện Vĩnh Hưng 05 Tuyên Bình 

49 Long An 03 Huyện Mộc Hoá 01 Bình Hòa Tây 

49 Long An 03 Huyện Mộc Hoá 02 Bình Thạnh 

49 Long An 05 Huyện Thạnh Hoá 01 Tân Hiệp 

49 Long An 05 Huyện Thạnh Hoá 02 Thuận Bình 

49 Long An 06 Huyện Đức Huệ 01 Bình Hòa Hưng 

49 Long An 06 Huyện Đức Huệ 02 Mỹ Bình 

49 Long An 06 Huyện Đức Huệ 03 Mỹ Thạnh Tây 

49 Long An 06 Huyện Đức Huệ 04 Mỹ Quý Tây 

49 Long An 06 Huyện Đức Huệ 05 Mỹ Quý Đông 

49 Long An 13 Huyện Cần Giuộc 01 Phước Vĩnh Đông 

49 Long An 14 Huyện Tân Hưng 01 Hưng Điền 

49 Long An 14 Huyện Tân Hưng 02 Hưng Điền B 

49 Long An 14 Huyện Tân Hưng 03 Hưng Hà 

49 Long An 15 Thị xã Kiến Tường 01 Bình Tân 

49 Long An 15 Thị xã Kiến Tường 02 Bình Hiệp 

49 Long An 15 Thị xã Kiến Tường 03 Thạnh Trị 

50 Đồng Tháp 10 Thị Xã Hồng Ngự 01 Bình Thạnh 

50 Đồng Tháp 10 Thị Xã Hồng Ngự 02 Tân Hội 

50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 01 Thường Phước 1 

50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 02 Thường Thới Hậu A 

50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 03 Thường Thới Hậu B 

50 Đồng Tháp 12 Huyện Tân Hồng 01 Bình Phú 

50 Đồng Tháp 12 Huyện Tân Hồng 02 Tân Hộ Cơ 

50 Đồng Tháp 12 Huyện Tân Hồng 03 Thông Bình 

51 An Giang 02 Thành phố Châu Đốc 01 Vĩnh Tế 

51 An Giang 03 Huyện An Phú 01 Đa Phước 

51 An Giang 03 Huyện An Phú 02 Khánh Bình 
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51 An Giang 03 Huyện An Phú 03 Nhơn Hội 

51 An Giang 03 Huyện An Phú 04 Vĩnh Trường 

51 An Giang 03 Huyện An Phú 05 Vĩnh Hội Đông 

51 An Giang 03 Huyện An Phú 06 Phú Hội 

51 An Giang 03 Huyện An Phú 07 Quốc Thái 

51 An Giang 03 Huyện An Phú 08 Khánh An 

51 An Giang 03 Huyện An Phú 09 Phú Hữu 

51 An Giang 04 Thị xã Tân Châu 01 Châu Phong 

51 An Giang 04 Thị xã Tân Châu 02 Vĩnh Xương 

51 An Giang 04 Thị xã Tân Châu 03 Phú Lộc 

51 An Giang 06 Huyện Tịnh Biên 01 thị trấn Chi Lăng 

51 An Giang 06 Huyện Tịnh Biên 02 thị trấn Nhà Bàng 

51 An Giang 06 Huyện Tịnh Biên 03 An Hảo 

51 An Giang 06 Huyện Tịnh Biên 04 An Nông 

51 An Giang 06 Huyện Tịnh Biên 05 An Phú 

51 An Giang 06 Huyện Tịnh Biên 06 Núi Voi 

51 An Giang 06 Huyện Tịnh Biên 07 Nhơn Hưng 

51 An Giang 06 Huyện Tịnh Biên 08 Thới Sơn 

51 An Giang 06 Huyện Tịnh Biên 09 Vĩnh Trung 

51 An Giang 06 Huyện Tịnh Biên 10 An Cư 

51 An Giang 06 Huyện Tịnh Biên 11 Tân Lợi 

51 An Giang 06 Huyện Tịnh Biên 12 Văn Giáo 

51 An Giang 06 Huyện Tịnh Biên 13 thị trấn Tịnh Biên 

51 An Giang 07 Huyện Tri Tôn 01 thị trấn Ba Chúc 

51 An Giang 07 Huyện Tri Tôn 02 thị trấn Tri Tôn 

51 An Giang 07 Huyện Tri Tôn 03 Lê Trì 

51 An Giang 07 Huyện Tri Tôn 04 Lương An Trà 

51 An Giang 07 Huyện Tri Tôn 05 Lương Phi 

51 An Giang 07 Huyện Tri Tôn 06 An Tức 
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51 An Giang 07 Huyện Tri Tôn 07 Cô Tô 

51 An Giang 07 Huyện Tri Tôn 08 Châu Lăng 

51 An Giang 07 Huyện Tri Tôn 09 Ô Lâm 

51 An Giang 07 Huyện Tri Tôn 10 Núi Tô 

51 An Giang 07 Huyện Tri Tôn 11 Lạc Qưới 

51 An Giang 07 Huyện Tri Tôn 12 Vĩnh Gia 

51 An Giang 08 Huyện Châu Phú 01 Bình Mỹ 

51 An Giang 08 Huyện Châu Phú 02 Khánh Hòa 

51 An Giang 10 Huyện Châu Thành 01 Cần Đăng 

51 An Giang 10 Huyện Châu Thành 02 Hòa Bình Thạnh 

51 An Giang 10 Huyện Châu Thành 03 Vĩnh Hanh 

51 An Giang 10 Huyện Châu Thành 04 Vĩnh Thành 

51 An Giang 11 Huyện Thoại Sơn 01 thị trấn Óc Eo 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 01 Bàu Lâm 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 02 Bình Châu 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 03 Bông Trang 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 04 Bưng Riềng 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 05 Hòa Bình 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 06 Hòa Hiệp 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 07 Hòa Hội 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 08 Phước Tân 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 09 Tân Lâm 
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52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 10 Xuyên Mộc 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 06 Huyện Tân Thành 01 Châu Pha 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 06 Huyện Tân Thành 02 Hắc Dịch 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 06 Huyện Tân Thành 03 Sông Xoài 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 06 Huyện Tân Thành 04 Tóc Tiên 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 07 Huyện Châu Đức 01 Thị trấn Ngãi Giao 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 07 Huyện Châu Đức 02 Bàu Chinh 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 07 Huyện Châu Đức 03 Bình Ba 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 07 Huyện Châu Đức 04 Bình Giã 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 07 Huyện Châu Đức 05 Bình Trung 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 07 Huyện Châu Đức 06 Cù Bị 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 07 Huyện Châu Đức 07 Đá Bạc 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 07 Huyện Châu Đức 08 Kim Long 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 07 Huyện Châu Đức 09 Láng Lớn 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 07 Huyện Châu Đức 10 Nghĩa Thành 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 07 Huyện Châu Đức 11 Quảng Thành 
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52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 07 Huyện Châu Đức 12 Sơn Bình 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 07 Huyện Châu Đức 13 Suối Nghệ 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 07 Huyện Châu Đức 14 Suối Rao 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 07 Huyện Châu Đức 15 Xà Bang 

52 
Bà Rịa-Vũng 
Tàu 07 Huyện Châu Đức 16 Xuân Sơn 

53 Tiền Giang 02 Thị xã Gò Công 01 Bình Đông 

53 Tiền Giang 02 Thị xã Gò Công 02 Bình Xuân 

53 Tiền Giang 08 Huyện Gò Công Đông 01 Gia Thuận 

53 Tiền Giang 08 Huyện Gò Công Đông 02 Kiểng Phước 

53 Tiền Giang 08 Huyện Gò Công Đông 03 Phước Trung 

53 Tiền Giang 10 Huyện Tân Phú Đông 01 Phú Đông 

53 Tiền Giang 10 Huyện Tân Phú Đông 02 Phú Tân 

53 Tiền Giang 10 Huyện Tân Phú Đông 03 Phú Thạnh 

53 Tiền Giang 10 Huyện Tân Phú Đông 04 Tân Phú 

53 Tiền Giang 10 Huyện Tân Phú Đông 05 Tân Thạnh 

53 Tiền Giang 10 Huyện Tân Phú Đông 06 Tân Thới 

54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 01 Phi Thông 

54 Kiên Giang 02 Thị xã Hà Tiên 01 Mỹ Đức 

54 Kiên Giang 03 Huyện Kiên Lương 01 Thị trấn Kiên Lương 

54 Kiên Giang 03 Huyện Kiên Lương 02 Bình An 

54 Kiên Giang 03 Huyện Kiên Lương 03 Dương Hòa 

54 Kiên Giang 03 Huyện Kiên Lương 04 Hòa Điền 

54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 01 Thị trấn Sóc Sơn 

54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 02 Lình Huỳnh 

54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 03 Sơn Kiên 
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54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 04 Bình Giang 

54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 05 Thổ Sơn 

54 Kiên Giang 05 Huyện Tân Hiệp 01 Thạnh Trị 

54 Kiên Giang 06 Huyện Châu Thành 01 Thị trấn Minh Lương 

54 Kiên Giang 06 Huyện Châu Thành 02 Bình An 

54 Kiên Giang 06 Huyện Châu Thành 03 Mong Thọ B 

54 Kiên Giang 06 Huyện Châu Thành 04 Vĩnh Hòa Hiệp 

54 Kiên Giang 06 Huyện Châu Thành 05 Vĩnh Hòa Phú 

54 Kiên Giang 06 Huyện Châu Thành 06 Minh Hòa 

54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 01 Bàn Tân Định 

54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 02 Hòa An 

54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 03 Hòa Hưng 

54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 04 Hòa Lợi 

54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 05 Hòa Thuận 

54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 06 Long Thạnh 

54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 07 Ngọc Chúc 

54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 08 Ngọc Hòa 

54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 09 Ngọc Thành 

54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 10 Ngọc Thuận 

54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 11 Thạnh Bình 

54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 12 Thạnh Hòa 

54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 13 Thạnh Lộc 

54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 14 Thạnh Phước 

54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 15 Thị Trấn 

54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 16 Vĩnh Thạnh 

54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 17 Bàn Thạch 

54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 18 Thạnh Hưng 

54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 19 Vĩnh Phú 

54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 01 Thị trấn Gò Quao 

http://tuyensinh247.com/


 

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý – Hóa- Sinh – Văn Anh tốt nhất           
 

 

54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 02 Định An 

54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 03 Định Hòa 

54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 04 Thới Quản 

54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 05 Thủy Liễu 

54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 06 Vĩnh Hòa Hưng Bắc 

54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 07 Vĩnh Hòa Hưng Nam 

54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 08 Vĩnh Phước A 

54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 09 Vĩnh Phước B 

54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 10 Vĩnh Thắng 

54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 11 Vĩnh Tuy 

54 Kiên Giang 09 Huyện An Biên 01 Thị trấn Thứ 3 

54 Kiên Giang 09 Huyện An Biên 02 Nam Yên 

54 Kiên Giang 09 Huyện An Biên 03 Đông Thái 

54 Kiên Giang 09 Huyện An Biên 04 Đông Yên 

54 Kiên Giang 09 Huyện An Biên 05 Nam Thái 

54 Kiên Giang 09 Huyện An Biên 06 Nam Thái A 

54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 01 Đông Hưng A 

54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 02 Thuận Hòa 

54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 03 Vân Khánh 

54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 04 Vân Khánh Đông 

54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 01 Thị trấn Vĩnh Thuận 

54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 02 Bình Minh 

54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 03 Tân Thuận 

54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 04 Vĩnh Bình Nam 

54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 05 Vĩnh Phong 

54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 06 Vĩnh Thuận 

54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 07 Phong Đông 

54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 08 Vĩnh Bình Bắc 

54 Kiên Giang 14 Huyện U Minh Thượng 01 Hòa Chánh 

http://tuyensinh247.com/


 

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý – Hóa- Sinh – Văn Anh tốt nhất           
 

 

54 Kiên Giang 14 Huyện U Minh Thượng 02 Vĩnh Hòa 

54 Kiên Giang 14 Huyện U Minh Thượng 03 Minh Thuận 

54 Kiên Giang 14 Huyện U Minh Thượng 04 Thạnh Yên 

54 Kiên Giang 14 Huyện U Minh Thượng 05 Thạnh Yên A 

54 Kiên Giang 15 Huyện Giang Thành 01 Tân Khánh Hòa 

54 Kiên Giang 15 Huyện Giang Thành 02 Vĩnh Điều 

54 Kiên Giang 15 Huyện Giang Thành 03 Vĩnh Phú 

54 Kiên Giang 15 Huyện Giang Thành 04 Phú Mỹ 

54 Kiên Giang 15 Huyện Giang Thành 05 Phú Lợi 

55 Cần Thơ 06 Huyện Cờ Đỏ 01 Thới Xuân 

56 Bến Tre 06 Huyện Bình Đại 01 Thừa Đức 

56 Bến Tre 06 Huyện Bình Đại 02 Thạnh Trị 

56 Bến Tre 07 Huyện Ba Tri 01 An Đức 

56 Bến Tre 07 Huyện Ba Tri 02 An Hiệp 

56 Bến Tre 07 Huyện Ba Tri 03 An Thủy 

56 Bến Tre 07 Huyện Ba Tri 04 Bảo Thạnh 

56 Bến Tre 07 Huyện Ba Tri 05 Bảo Thuận 

56 Bến Tre 07 Huyện Ba Tri 06 Tân Thủy 

56 Bến Tre 08 Huyện Thạnh Phú 01 An Điền 

56 Bến Tre 08 Huyện Thạnh Phú 02 An Nhơn 

56 Bến Tre 08 Huyện Thạnh Phú 03 An Qui 

56 Bến Tre 08 Huyện Thạnh Phú 04 An Thuận 

56 Bến Tre 08 Huyện Thạnh Phú 05 Bình Thạnh 

56 Bến Tre 08 Huyện Thạnh Phú 06 Mỹ An 

56 Bến Tre 08 Huyện Thạnh Phú 07 Thạnh Hải 

56 Bến Tre 08 Huyện Thạnh Phú 08 Thạnh Phong 

57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 01 Đông Thành 

57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 02 Đông Bình 

57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 05 Thuận An 
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57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 06 Phường Cái Vồn 

57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 07 Đông Thuận 

57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 08 Loan Mỹ 

57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 02 Hựu Thành 

57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 06 Tân Mỹ 

57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 08 Thiện Mỹ 

57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 12 Trà Côn 

57 Vĩnh Long 07 Huyện Vũng Liêm 17 Trung Thành 

58 Trà Vinh 02 Huyện Càng Long 01 Huyền Hội 

58 Trà Vinh 02 Huyện Càng Long 02 Đại Phước 

58 Trà Vinh 03 Huyện Cầu Kè 01 Phong Phú 

58 Trà Vinh 03 Huyện Cầu Kè 02 Hòa Tân 

58 Trà Vinh 03 Huyện Cầu Kè 03 Ninh Thới . 

58 Trà Vinh 04 Huyện Tiểu Cần 01 Hùng Hòa 

58 Trà Vinh 04 Huyện Tiểu Cần 02 Long Thới 

58 Trà Vinh 04 Huyện Tiểu Cần 03 Ngãi Hùng 

58 Trà Vinh 04 Huyện Tiểu Cần 04 Tân Hòa 

58 Trà Vinh 04 Huyện Tiểu Cần 05 Tân Hùng 

58 Trà Vinh 05 Huyện Châu Thành 01 Hòa Lợi 

58 Trà Vinh 05 Huyện Châu Thành 02 Đa Lộc 

58 Trà Vinh 05 Huyện Châu Thành 03 Lương Hòa 

58 Trà Vinh 05 Huyện Châu Thành 04 Mỹ Chánh 

58 Trà Vinh 05 Huyện Châu Thành 05 Song Lộc 

58 Trà Vinh 05 Huyện Châu Thành 06 Hòa Minh 

58 Trà Vinh 05 Huyện Châu Thành 07 Long Hòa 

58 Trà Vinh 05 Huyện Châu Thành 08 Hòa Thuận 

58 Trà Vinh 06 Huyện Trà Cú 01 Đại An 

58 Trà Vinh 06 Huyện Trà Cú 02 Hàm Giang 

58 Trà Vinh 06 Huyện Trà Cú 03 Đôn Châu 
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58 Trà Vinh 06 Huyện Trà Cú 04 Long Hiệp 

58 Trà Vinh 06 Huyện Trà Cú 05 An Quảng Hữu 

58 Trà Vinh 06 Huyện Trà Cú 06 Đôn Xuân 

58 Trà Vinh 06 Huyện Trà Cú 07 Ngọc Biên 

58 Trà Vinh 06 Huyện Trà Cú 08 Phước Hưng 

58 Trà Vinh 06 Huyện Trà Cú 09 Tân Hiệp 

58 Trà Vinh 06 Huyện Trà Cú 10 Thanh Sơn 

58 Trà Vinh 06 Huyện Trà Cú 11 Kim Sơn 

58 Trà Vinh 06 Huyện Trà Cú 12 Định An 

58 Trà Vinh 06 Huyện Trà Cú 13 Lưu Nghiệp Anh 

58 Trà Vinh 06 Huyện Trà Cú 14 Hàm Tân 

58 Trà Vinh 07 Huyện Cầu Ngang 01 Nhị Trường 

58 Trà Vinh 07 Huyện Cầu Ngang 02 Thuận Hòa 

58 Trà Vinh 07 Huyện Cầu Ngang 03 Kim Hòa 

58 Trà Vinh 07 Huyện Cầu Ngang 04 Long Sơn 

58 Trà Vinh 07 Huyện Cầu Ngang 05 Thạnh Hòa Sơn 

58 Trà Vinh 07 Huyện Cầu Ngang 06 Trường Thọ 

58 Trà Vinh 08 Huyện Duyên Hải 01 Ngũ Lạc 

58 Trà Vinh 08 Huyện Duyên Hải 02 Long Vĩnh 

58 Trà Vinh 08 Huyện Duyên Hải 03 Long Khánh 

60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 01 Hiệp Thành 

60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 02 Vĩnh Trạch Đông 

60 Bạc Liêu 02 Huyện Vĩnh Lợi 01 Châu Hưng A 

60 Bạc Liêu 02 Huyện Vĩnh Lợi 02 Hưng Hội 

60 Bạc Liêu 02 Huyện Vĩnh Lợi 03 Long Thạnh 

60 Bạc Liêu 02 Huyện Vĩnh Lợi 04 Vĩnh Hưng 

60 Bạc Liêu 02 Huyện Vĩnh Lợi 05 Vĩnh Hưng A 

60 Bạc Liêu 03 Huyện Hồng Dân 01 Lộc Ninh 

60 Bạc Liêu 03 Huyện Hồng Dân 02 Ninh Hòa 
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60 Bạc Liêu 03 Huyện Hồng Dân 03 Ninh Quới 

60 Bạc Liêu 03 Huyện Hồng Dân 04 Ninh Thạnh Lợi 

60 Bạc Liêu 03 Huyện Hồng Dân 05 Vĩnh Lộc 

60 Bạc Liêu 03 Huyện Hồng Dân 06 Vĩnh Lộc A 

60 Bạc Liêu 04 Huyện Giá Rai 01 Phong Thạnh A 

60 Bạc Liêu 04 Huyện Giá Rai 02 Phong Thạnh Đông 

60 Bạc Liêu 04 Huyện Giá Rai 03 Tân Thạnh 

60 Bạc Liêu 04 Huyện Giá Rai 04 Thị trấn Giá Rai 

60 Bạc Liêu 04 Huyện Giá Rai 05 Thị trấn Hộ Phòng 

60 Bạc Liêu 05 Huyện Phước Long 01 Vĩnh Phú Đông 

60 Bạc Liêu 05 Huyện Phước Long 02 Vĩnh Phú Tây 

60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 03 An Phúc 

60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 04 An Trạch 

60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 05 An Trạch A 

60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 06 Điền Hải 

60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 07 Long Điền 

60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 08 Long Điền Đông 

60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 09 Long Điền Đông A 

60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 10 Long Điền Tây 

60 Bạc Liêu 07 Huyện Hoà Bình 01 Minh Diệu 

60 Bạc Liêu 07 Huyện Hoà Bình 02 Thị trấn Hòa Bình 

60 Bạc Liêu 07 Huyện Hoà Bình 03 Vĩnh Hậu 

60 Bạc Liêu 07 Huyện Hoà Bình 04 Vĩnh Hậu A 

60 Bạc Liêu 07 Huyện Hoà Bình 05 Vĩnh Mỹ A 

60 Bạc Liêu 07 Huyện Hoà Bình 06 Vĩnh Thịnh 

61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 01 Phường 1 

61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 02 Phường 2 

61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 03 Phường 4 

61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 04 Phường 5 
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61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 05 Phường 6 

61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 06 Phường 7 

61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 07 Phường 8 

61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 08 Phường 9 

61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 09 Phường Tân Xuyên 

61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 10 Phường Tân Thành 

61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 11 An Xuyên 

61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 12 Tân Thành 

61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 13 Tắc Vân 

61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 14 Lý Văn Lâm 

61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 15 Định Bình 

61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 16 Hòa Thành 

61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 17 Hòa Tân 

61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 01 Thị trấn Thới Bình 

61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 02 Biển Bạch Đông 

61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 03 Biển Bạch 

61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 04 Tân Bằng 

61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 05 Trí Phải 

61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 06 Trí Lực 

61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 07 Tân Phú 

61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 08 Thới Bình 

61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 09 Tân Lộc Bắc 

61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 10 Tân Lộc 

61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 11 Tân Lộc Đông 

61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 12 Hồ Thị Kỷ 

61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 01 Thị trấn U Minh 

61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 02 Khánh An 

61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 03 Nguyễn Phích 

61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 04 Khánh Lâm 
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61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 05 Khánh Hội 

61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 06 Khánh Hoà 

61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 07 Khánh Thuận 

61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 08 Khánh Tiến 

61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 01 Thị trấn Trần Văn Thời 

61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 02 Thị trấn Sông Đốc 

61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 03 Khánh Bình Tây Bắc 

61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 04 Khánh Bình Tây 

61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 05 Khánh Bình Đông 

61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 06 Khánh Bình 

61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 07 Trần Hợi 

61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 08 Khánh Hưng 

61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 09 Khánh Hải 

61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 10 Lợi An 

61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 11 Phong Lạc 

61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 12 Khánh Lộc 

61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 13 Phong Điền 

61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 01 Thị trấn Cái Nước 

61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 02 Lương Thế Trân 

61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 03 Thạnh Phú 

61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 04 Phú Hưng 

61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 05 Hưng Mỹ 

61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 06 Tân Hưng 

61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 07 Hòa Mỹ 

61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 08 Tân Hưng Đông 

61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 09 Đông Thới 

61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 10 Đông Hưng 

61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 11 Trần Thới 

61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 01 Thị trấn Đầm Dơi 
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61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 02 Tân Thuận 

61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 03 Tân Đức 

61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 04 Trần Phán 

61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 05 Tạ An Khương 

61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 06 Tạ An Khương Nam 

61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 07 Tạ An Khương Đông 

61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 08 Tân Duyệt 

61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 09 Quách Phẩm 

61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 10 Quách Phẩm Bắc 

61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 11 Tân Tiến 

61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 12 Nguyễn Huân 

61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 13 Thanh Tùng 

61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 14 Ngọc Chánh 

61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 15 Tân Trung 

61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 16 Tân Dân 

61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 01 Thị trấn Rạch Gốc 

61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 02 Đất Mũi 

61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 03 Tân Ân 

61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 04 Tân Ân Tây 

61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 05 Viên An 

61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 06 Tam Giang Tây 

61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 07 Viên An Đông 

61 Cà Mau 08 Huyện Năm Căn 01 Thị trấn Năm Căn 

61 Cà Mau 08 Huyện Năm Căn 02 Hàm Rồng 

61 Cà Mau 08 Huyện Năm Căn 03 Đất Mới 

61 Cà Mau 08 Huyện Năm Căn 04 Lâm Hải 

61 Cà Mau 08 Huyện Năm Căn 05 Hàng Vịnh 

61 Cà Mau 08 Huyện Năm Căn 06 Hiệp Tùng 

61 Cà Mau 08 Huyện Năm Căn 07 Tam Giang 

http://tuyensinh247.com/


 

>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý – Hóa- Sinh – Văn Anh tốt nhất           
 

 

61 Cà Mau 08 Huyện Năm Căn 08 Tam Giang Đông 

61 Cà Mau 09 Huyện Phú Tân 01 Thị trấn Cái Đôi Vàm 

61 Cà Mau 09 Huyện Phú Tân 02 Phú Mỹ 

61 Cà Mau 09 Huyện Phú Tân 03 Phú Tân 

61 Cà Mau 09 Huyện Phú Tân 04 Phú Thuận 

61 Cà Mau 09 Huyện Phú Tân 05 Tân Hải 

61 Cà Mau 09 Huyện Phú Tân 06 Việt Thắng 

61 Cà Mau 09 Huyện Phú Tân 07 Tân Hưng Tây 

61 Cà Mau 09 Huyện Phú Tân 08 Nguyễn Việt Khái 

61 Cà Mau 09 Huyện Phú Tân 09 Rạch Chèo 

64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 01 Phường I 

64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 02 Phường III 

64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 03 Phường IV 

64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 04 Phường VII 

64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 05 Hỏa Lựu 

64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 06 Hỏa Tiến 

64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 07 Vị Tân 

64 Hậu Giang 02 Huyện Vị Thuỷ 01 Vị Bình 

64 Hậu Giang 02 Huyện Vị Thuỷ 02 Vị Thủy 

64 Hậu Giang 02 Huyện Vị Thuỷ 03 Vị Trung 

64 Hậu Giang 02 Huyện Vị Thuỷ 04 Vĩnh Trung 

64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 01 Lương Tâm 

64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 02 Lương Nghĩa 

64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 03 Vĩnh Thuận Đông 

64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 04 Vĩnh Viễn 

64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 05 Vĩnh Viễn A 

64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 06 Xà Phiên 

64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 01 Búng Tàu 

64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 02 Hòa An 
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64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 03 Hòa Mỹ 

64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 04 Hiệp Hưng 

64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 05 Long Thạnh 

64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 06 Phụng Hiệp 

64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 07 Tân Bình 

64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 08 Tân Phước Hưng 

64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 09 Thạnh Hòa 

64 Hậu Giang 05 Huyện Châu Thành 01 Đông Phước 

64 Hậu Giang 05 Huyện Châu Thành 02 Đông Phước A 

64 Hậu Giang 06 Huyện Châu Thành A 01 Bảy Ngàn 

64 Hậu Giang 06 Huyện Châu Thành A 02 Cái Tắc 

64 Hậu Giang 06 Huyện Châu Thành A 03 Tân Phú Thạnh 

64 Hậu Giang 06 Huyện Châu Thành A 04 Trường Long A 

64 Hậu Giang 07 Thị xã Ngã Bảy 01 Phường Ngã Bảy 

64 Hậu Giang 07 Thị xã Ngã Bảy 02 Hiệp Lợi 
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